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LỜI MỞ ĐẦU 

 
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, 

các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, cải tiến khoa học công nghệ trong sản 

xuất kinh doanh, do vậy hàng hóa, dịch vụ trên thị trường ngày càng đa dạng, 

phong phú về chủng loại, mẫu mã, chất lượng ngày càng cao với giá phù hợp. 

Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải nâng 

cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, đồng thời 

không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh 

tranh của mình hay nói cách khác là doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Đối với công ty cổ phần cảng Nam Hải, một trong những doanh nghiệp 

hàng đầu trong lĩnh vực cảng biển của khu vực miền bắc và của cả nước thì nâng 

cáo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chính là một hoạt động không 

thể thiếu nhằm thúc đẩy sự phát triển, giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế của 

mình trên thị trường Hải Phòng, khu vực miền bắc cũng như cả nước. 

Là sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải 

Phòng, với những kiến thức đã học, được thực tập tại Cảng Nam hải và nhận 

thức được vấn đề này em đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải”làm đề tài cho 

khóa luận tốt nghiệp của mình. 

Kết cấu khóa luận gồm 4 phần: 

Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Phần 2: Một số nét khái quát về Cảng Nam Hải 

Phần 3: Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải. 

Phần 4: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại 

công ty cổ phần Cảng Nam Hải. 

Với trình độ hiểu biết và thời gian nghiên cứu thực tế có hạn nên khóa luận 

của em không thể tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em rất mong nhận được sự 

góp ý của các thầy cô và các bạn để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ công 

nhân viên công ty cổ phần Cảng Nam Hải, các thầy cô trong khoa Quản trị kinh 

doanh, đặc biệt là cô giáo, thạc sĩ Cao Thị Hồng Hạnh đã tận tình hướng dẫn, chỉ 

bảo giúp đỡ em hoàn thành khóa luận. 
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Phần 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 

 
1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuấ kinh doanh 
1.1.1 khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong thời đại ngày nay, hoạt động sản xuất tạo ra của cải vật chất và dịch 

vụ luôn gắn liền với cuộc sống con người, công việc sản xuất thuận lợi khi các 

sản phẩm được tạo ra được thị trường chấp nhận, tức là đồng ý sử dụng sản 

phẩm đó. Để được như vậy thì các chủ thể tiến hành sản xuất phải có khả năng 

kinh doanh. 

“ Nếu loại bỏ các phần khác nhau nói về phương tiện, phương thức, kết quả 

cụ thể của hoạt động kinh doanh thì có thể hiểu kinh doanh là các hoạt động 

kinh tế nhằm mục tiêu sinh lời của các chủ thể kinh doanh trên thị trường “ 

Hoạt động kinh doanh có các đặc điểm sau: 

 Do một chủ thể thực hiện được gọi là chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh 

doanh có thể là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức. 

 Kinh doanh phải gắn với thị trường, các chủ thể kinh doanh có mối quan 

hệ mật thiết với nhau, đó là quan hệ với các bạn hàng, nhà cung ứng, 

khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà nước. Các mối quan hệ này giúp cho 

chủ thể kinh doanh duy trì hoạt động kinh doanh đưa doanh nghiệp mình 

ngày càng phát triển. 

 Kinh doanh phải có sự vận động của đồng vốn: Vốn là yếu tố quyết định 

của hoạt động kinh doanh, không có vốn thì không thể có hoạt động kinh 

doanh cũng như duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ thể 

kinh doanh dùng vốn để mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, thuê 

nhân công... 

 Mục đích chủ yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh là tối đa hóa lợi 

nhuận 

1.1.2 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung và hiệu quả kinh 

doanh nói riêng không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ xã hội nào mà 

còn là mối quan tâm của bất kỳ ai, bất kỳ doanh nghiệp nào khi làm bất cứ việc 

gì. Nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng là vẫn đề bao trùm và xuyên suốt ,ọi 

hoạt động kinh doanh, thể hiện chất lượng của toàn bộ công tác quản lý kinh tế. 
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Bởi vì suy cho cùng quản lý kinh tế là để đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả cao 

nhất cho mọi quá trình, mọi giai đoạn và mọi hoạt động kinh doanh. Tất cả 

những cải tiến, những đổi mới về nội dung, phương pháp và biện pháp áp dụng 

trong quản lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi và chỉ khi tăng được kết quả kinh doanh 

mà qua đó làm tăng được hiệu quả kinh doanh. 

Muốn nâng cao được hiệu quả kinh doanh thì trước hết cần phải hiểu rõ 

được khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bản chất của hiệu 

quả sản xuất kinh doanh và vai trò của nó trong việc phân tích các hoạt động 

kinh tế nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp. 

Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau khi nói về hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của các nhà kinh tế, như: 

“ Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng 

các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để đạt kết quả cao nhất trong kinh doanh 

với chi phí thấp nhất “ 

“ Hiệu quả kinh tế của một nền sản xuất xã hội là mức độ hữu ích của sản 

phẩm được sản xuất ra, tức là giá trị sử dụng của nó chứ không phải là giá trị “ 

“ Hiệu quả kinh tế là một chỉ tiêu so sánh biểu hiện mức độ tiết kiệm chi 

phí cho một đơn vị kết quả hữu ích và mức tăng khối lượng hữu ích của hoạt 

động sản xuất vật chất trong một thời kỳ, góp phần làm tăng thêm lợi ích xã hội 

của nền kinh tế quốc dân “ 

“ Hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu được xác định bằng tỷ lệ so sánh giữa kết 

quả và chi phí “ 

“ Hiệu quả kinh doanh là mức tăng kết quả kinh doanh trên mỗi lao động 

hay mức doanh lợi của vốn kinh doanh “ 

Từ các quan điểm khác nhau như trên của các nhà kinh tế, ta có thể đưa ra 

một khái niệm thống nhất chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh như sau: 

“ Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập 

trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu phản ánh trình độ khai thác các 

ngồn lực và trình độ chi phí các nguồn lực đó trong quá trình tái xuất nhằm thực 

hiện các mục tiêu kinh doanh. Nó là thước đo ngày càng trở nên quan trọng của 

tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện các mục tiêu 

kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ “ 

Như vậy hiệu quả kinh doanh khác với kết quả kinh doanh nhưng giữa 

chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và chỉ tiêu “hiệu quả kinh doanh” mới là 

thước đo quan trọng khi đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp. 
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1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh 

Hiệu quả kinh doanh là một đại lượng so sánh: so sánh giữa đầu ra với đầu 

vào, so sánh giữa cái thu về với nguồn lực đã bỏ ra, so sánh giữa chi phí kinh 

doanh bỏ ra với kết quả thu được... 

Đứng trên góc độ xã hội, chi phí xem xét phải là chi phí xã hội do co sự kết 

hợp của các yếu tố lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động theo một 

tương quan cả về số lượng và chất lượng trong quá trình kinh doanh để tạo ra 

sản phẩm, dịch vụ đủ tiêu chuẩn cho tiêu dùng. Cũng như vậy, kết quả thu được 

phải là kết quả tốt, kết quả có ích. Kết quả đó có thể là một đại lượng vật chất 

được tạo ra do có sự chi phí hay mức độ được thỏa mãn nhu cầu (số lượng sản 

phẩm, nhu càu đi lại, giao tiếp, trao đổi...) và có phạm vi xác định (tổng giá trị 

sản xuất, giá trị lượng hàng hóa thực hiện...) 

Từ đó có thể khẳng định, bản chất của hiệu quả chính là hiệu quả của lao 

động xã hội được tính bằng cách só sánh lượng kết quả hữu ích cuối cùng thu 

được với lượng hao phí lao động xã hội. 

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phải được xem xét một cách toàn 

diện, cả về mặt không gian và thời gian trong mối quan hệ với hiệu quả chung 

của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Hiệu quả đó bao gồm cả hiệu quả kinh tế và 

hiệu quả xã hội. 

- Về mặt thời gian: hiệu quả mà doanh nghiệp đạt được trong từng giai 

đoạn, từng thời kỳ, từng kỳ kinh doanh không được làm giảm sút hiệu quả của 

các giai đoạn, các thời kỳ và các kỳ kinh doanh tiếp theo. 

- Về mặt không gian: Hiệu quả kinh doanh chỉ có thể coi là đạt toàn diện 

khi toàn bộ hoạt động của các bộ phận mang lại hiệu quả và không làm ảnh 

hưởng tới hiệu quả chung. 

- Về mặt định lượng: Hiệu quả kinh doanh phải được thể hiện ở mối tương 

quan giữa thu và chi theo hướng tăng thu giảm chi. 

Đứng trên góc dộ nền kinh tế quốc dân, hiệu quả mà doanh nghiệp đạt 

được phải gắn chặt với hiệu quả của toàn xã hội. Đó là đặc trưng riêng thể hiện 

tính ưu việt của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. 

1.1.4 Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Sự cần thiết của tính hiệu quả trong hoạt động sàn xuất kinh doanh được 

xem xét trên cả ba góc độ: đối với bản thân doanh nghiệp, đối với người lao 

động và đối với xã hội: 
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* Đối với doanh nghiệp: Hiệu quả kinh doanh không những là thước đo 

chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống 

còn. Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cùng với quá trình 

hội nhập của nền kinh tế, doanh nghiệp muốn tồn tại, vươn lên thì trước hết kinh 

doanh phải mang lại hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh càng cao thì doanh nghiệp 

càng có điều kiện mở mang và phát triển kinh tế, có điều kiện để đầu tư, mua 

sắm thiết bị máy móc, phương tiện hiện đại cho kinh doanh, áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật và quy trình công nghệ mới, cải thiện nâng cao đời sống 

người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

* Đối với người lao động: Hiệu quả kinh doanh là động lực thúc đẩy, kích 

thích người lao động hăng say lao động, sản xuất, luôn quan tâm đến kết quả của 

mình và như vậy sẽ đạt kết quả kinh tế cao hơn. Nâng cao hiệu quả kinh doanh 

đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp,  

điều này sẽ tạo ra động lực trong sản xuất làm tăng năng suất góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mỗi người lao động làm ăn có hiệu quả dẫn tới 

nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

* Đối với kinh tế xã hội: Doanh nghiệp làm ăn tốt, có hiệu quả, doanh 

nghiệp sẽ đầu tư nhiều hơn vào quá trình tái sản xuất mở rộng, ngày càng tạo ra 

nhiều sản phẩm cho xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế phát 

triển. Hơn nữa việc đầu tư kinh doanh có lãi sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện 

để đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, có 

điều kiện hạ giá thành sản phẩm dẫn đến hạ giá bán, tạo mức tiêu thụ mạnh, điều 

đó không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn có lợi cho nền kinh tế quốc dân, 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

1.1.5 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Phạm trù hiệu quả kinh doanh được biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau, 

chính vì vậy việc phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở để xác định 

các chỉ tiêu hiệu quả. Theo các cách phân loại dựa trên những tiêu chí khác nhau 

giúp cho ta hình dung một cách tổng quát về hiệu quả kinh doanh, do vậy có các 

cách phân loại sau: 

 Hiệu quả tương đối và tuyệt đối 

Trong công tác quản lý hiệu quả kinh doanh, việc xác định hiệu quả nhằm 

giúp hai mục đích: Thứ nhất, phân tích đánh giá trình độ quản lý và sử dụng các 

loại chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là phân tích luận 
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chứng về kinh tế xã hội của các phương án khác nhau trong nhiệm vụ cụ thể nào 

đó khi chọn lấy một phương án có lợi nhất. 

- Hiệu quả tuyệt đối: là hiệu quả được tính cho từng phương án bằng cách 

xác định mức lợi ích thu được so với chi phí bỏ ra. Chẳng hạn tính toán lượng 

lợi nhuận thu được từ 1 đồng chi phí hoặc một đồng vốn bỏ ra. Về mặt lượng 

hiệu quả này biểu hiện ở các chỉ tiêu khác nhau: năng suất lao động, lợi nhuận, 

thời gian hoàn vồn... 

- Hiệu quả tương đối: Là hiệu quả được xác định bằng cách sắp xếp tương 

quan các đại lượng thể hiện chi phí hoặc các kết quả ở các phương án với nhau 

để lựa chọn phương án có lợi nhất về kinh tế. 

Tuy nhiên việc xác định ranh giới hiệu quả của các doanh nghiệp phải được 

xem xét một cách toàn diện cả về mặt không gian và thời gian trong mối quan hệ 

chung với hiệu quả của nền kinh tế quốc dân. 

 Hiệu quả của chi phí bộ phận và hiệu quả của chi phí tổng hợp 

- Hiệu quả chi phí bộ phận: Thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu được 

với chi phí của từng yếu tố cần thiết đã được thực hiện để thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh như: lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu... 

- Hiệu quả chi phí tổng hợp: Thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu 

được và tổng hợp chi phí bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Việc tính toán và phân tích hiệu quả của chi phí bộ phận cho thấy sự tác 

động của những nhân tố bộ phận sản xuất kinh doanh đến hiệu quả kinh tế 

chung còn việc tính toán và phân tích hiệu quả chi phí tổng hợp cho thấy hiệu 

quả chung của toàn doanh nghiệp hay của nền kinh tế quốc dân. Về nguyên tắc, 

hiệu quả chi phí tổng hợp phụ thuộc vào chi phí của các bộ phận. Việc giảm chi 

phí bộ phận sẽ giúp giảm chi phí tổng hợp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của toàn doanh nghiệp. 

 Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân 

- Hiệu quả kinh tế cá biệt: Là hiệu quả thu đucợ từ hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, biểu hiện trực tiếp của hiệu quả này là lợi nhuận mà mỗi 

doanh nghiệp thu được và chất lượng thực hiện những yêu cầu do xã hội đặt ra 

cho nó. 

- Hiệu quả kinh tế quốc dân: Là hiệu quả được tính toán cho toàn bộ nền 

kinh tế quốc dân. Về cơ bản đó là giá trị thặng dư, thu nhập quốc dân hoặc tổng 
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sản phẩm xã hội mà đất nước căn bản thu được trong từng thời kỳ so với lượng 

vốn sản xuất, lao động xã hội và tài nguyên đã hao phí. 

1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.2.1 Các nhân tố bên ngoài 

1.2.1.1 Môi trường pháp lý 

Đó là các quy định của nhà nước về những thủ tục, vấn đề có liên quan đến 

phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đòi hỏi mỗi 

doanh nghiệp khi tham gia vào môi trường kinh doanh cần phải nghiên cứu, tìm 

hiểu và chấp hành đúng theo những quy định đó. 

Môi trường pháp lý tạo môi trường hoạt động, một môi trường pháp lý lành 

mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành thuận lợi các 

hoạt động SXKD của mình lại vừa điều chỉnh các hoạt động kinh tế vĩ mô theo 

hướng chú trọng đến các thành viên khác trong xã hội. Tính công bằng và 

nghiêm minh của pháp luật ở bất kỳ mức độ nào đều có ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Nếu môi trường kinh doanh mà mọi thành 

viên đều tuân thủ pháp luật thì hiệu quả tổng thể sẽ lớn hơn và ngược lại. 

Hệ thống pháp luật hoàn thiện, không thiên vị là một trong những tiền đề 

ngoài kinh tế cảu kinh doanh. Mức độ hoàn thiện, sự thay đổi và thực thi pháp 

luật trong nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến việc hoạch đinh và tổ chức thực 

hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. môi trường này có tác động trực 

tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì môi trường pháp luật ảnh 

hưởng đến mặt hàng sản xuất, ngành nghề, phương thức kinh doanh, nó còn tác 

động đến chi phí của doanh nghiệp, mức độ về thuế... 

1.2.1.2 Môi trường chính trị, văn hóa - xã hội 

Hình thức thể chế đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước quyết định các 

chính sách, đường lối kinh tế chung, từ đó quyết định các lĩnh vực, loại hình 

hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Môi trường chính trị ổn định sẽ có tác động 

thu hút các hình thức đầu tư nước ngoài liên doanh, liên kết tạo thêm được 

nguồn vốn lớn cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động SXKD của mình. Ngược 

lại nếu môi trường chính trị rối ren, thiếu ổn định thì không những hoạt động 

hợp tác SXKD của doanh nghiệp với các doanh nghiệp nước ngoài hầu như 

không có mà ngay hoạt động SXKD của doanh nghiệp ở trong nước cũng gặp 

nhiều bất ổn. 

- Môi trường văn hóa xã hội bao gồm các nhân tố điều kiện xã hội, phong 

tục tập quán, trình độ, lối sống của người dân... Đây là những yếu tố rất gần gũi 



Trường ĐHDL Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Tô Thị Thùy 8 Lớp: QT1501N 

và có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp chỉ có thể duy trì và thu lợi nhuận khi sản phẩm làm ra phù hợp 

với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, phù hợp với lối sống của người dân nơi 

tiến hành hoạt động sản xuất. Mà những yếu tố này do các nhân tố thuộc môi 

trường văn hóa-xã hội quyết định. 

1.2.1.3 Môi trường kinh tế 

Môi trường kinh tế là một nhân tố bên ngoài tác động rất lớn đến hiệu qảu 

SXKD của doanh nghiệp. Tăng trưởng kinh tế quốc dân, chính sách kinh tế của 

Chính phủ, tốc độ, chất lượng của sự tăng trưởng hàng năm cảu nền kinh tế, tỷ 

lệ lạm phát, thát nghiệp, cán cân thương mại... luôn là các nhân tố tác động trực 

tiếp đến các quyết định cung cầu và từ đó tác động trực tiếp đến kết quả và hiệu 

quả hoạt động SXKD của từng doanh nghiệp. Là tiền đề để Nhà nước xấy dựng 

các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài chính, các chính sách ưu đãi với 

doanh nghiệp, chính sách ưu đãi các hoạt động đầu tư... 

Ngoài ra, tình hình kinh doanh hay sựa xuất hiện thêm các đối thủ cạnh 

tranh cũng buộc doanh nghiệp cần quan tâm đến chiến lược kinh doanh của 

mình. Một mối trường kinh doanh lành mạnh sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp cùng 

phát triển, cùng hướng tới mục tiêu hiệu quả SXKD của mình, Tạo điều kiện để 

các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước làm tốt công tác dự báo điều tiết đúng đắn 

các hoạt động và các chính sách mạng lại hiệu quả kinh tế cho các doanh 

nghiệp. 

1.2.1.4 Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng 

- Đó là tình trạng môi trường, xử lý rác thải, các ràng buộc xã hội về môi 

trường... có tác động một cách chừng mực tới hiệu quả kinh doanh. Các doanh 

nghiệp khi sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện nghĩa vụ đối với môi trường 

như đảm bảo xử lý chất thải, sử dụng các nguồn lực tự nhiên một cách có hiệu 

quả và tiết kiệm, nhằm đảm bảo một môi trường trong sạch. Môi trường bên 

ngoài trong sạch, thoáng mát sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường làm việc 

bên trong của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

- Yếu tố cơ sở hạ tầng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc giảm chi 

phí sản xuất kinh doanh và giảm thời gian vận chuyển hàng hóa của doanh 

nghiệp do đó tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Trong nhiều trường 

hợp, khi điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí 

đầu tư hoặc gây cản trở đối với các hoạt động cung ứng vật tư, kỹ thuật mua bán 

hàng hóa và khi đó tác động xấu tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
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1.2.1.5 Các chính sách kinh tế Nhà nước 

- Đây là yếu tố điều tiết mang tầm vĩ mô của Nhà nước đối với các hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong toàn bộ nền kinh tế. Sự điều tiết thể hiện thông 

qua pháp luật, các nghị định, các quy định, văn bản... nhằm điều chỉnh nền kinh 

tế theo một định hướng chung, khắc phục những mặt trái của nền kinh tế như 

khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát, cạnh tranh không lành mạnh... Vì vậy đây là 

sự an thiệp mang tính tích cực của Nhà nước. 

1.2.1.6 Môi trường quốc tế 

- Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay thì môi trường quốc tế có 

ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD cảu doanh nghiệp. Các xu 

hướng, chính sách bảo hộ hay mở cửa, sự ổn định hay biến động về chính trị, 

những cuộc bạo động, khủng bố, những khủng hoảng về tài chính, tiền tệ, thái 

đội hợp tác làm ăn của các quốc gia, nhu cầu và xu thế sử dụng hàng há có liên 

quan đều ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Môi trường quốc 

tế ổn định là cơ sở để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của 

mình. 

1.2.2 Các nhân tố bên trong 

Ngoài các nhân tố bên ngoài với sự ảnh hưởng đã nói ở trên, hiệu quả hoạt 

động SXKD của doanh nghiệp còn được quyết ddingj bở các nhân tố bên trong 

doanh nghiệp, đây là các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. Đó là: 

1.2.2.1 Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp 

Đối với quá trình sản xuất, chỉ với trang thiết bị, máy móc với kỹ thuật sản 

xuất tiên tiến thôi chưa đủ, nếu đội ngũ lao động không đảm bảo về trình độ để 

vận hành, sử dụng một cách thành thạo các trang thiết bị đó thì sẽ không thể 

phát huy tác dụng của máy móc, thiết bị. Máy móc thiết bị dù có hiện đại đến 

đâu thì cũng phải phù hợp với trình độ tở chức, trình độ kỹ thuật, trình độ sử 

dụng lực lượng lao động của doanh nghiệp thì mới phát huy đucợ tác dụng, 

tránh lãng phí. 

Yếu tố con người chính là nhân tố quan trọng nhất trong việc tác động đến 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy đối với mỗi doanh 

nghiệp công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ lao 

động đucợ coi là nhiệm vụ hàng đầu và thực tế cho thấy chỉ khi đội ngũ lao 

động có trình độ chuyên môn cao, có tác phong khoa học, có tổ chức, kỷ luật thì 

doanh nghiệp mới làm ăn có thể thành công. 
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1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp là một tổng thể, hoạt động như một xã hội thu nhỏ, trong đó 

có đầy đủ các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và cũng có cơ cấu tổ chức nhất 

định. Cơ cấu tổ chức có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Hoạt động SXKD của doanh nghiệp được chỉ đạo bởi bộ máy quản trị của 

doanh nghiệp. Tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp từ quyết định mặt hàng 

kinh doanh, kế hoạch sản xuất, quá trình sản xuất, huy động nhân sự, chiến lược 

tiêu thu sản phẩm, các kế hoạch mở rộng thị trường, cạnh tranh... đều đucợ chỉ 

đạo bởi bộ máy quản trị doanh nghiệp. Vì vậy sự thành công hay thất bại trong 

SXKD của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào vai trò điều hành của bộ máy 

quản trị. 

Bộ máy quản trị hợp lý, xây dựng một kế hoạch sản xuất kinh doanh  khoa 

học phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, có sự phân công, phân 

nhiệm cụ thể giữa các thành viên trong bộ máy quản trị, năng động, nhanh nhạy 

nắm bắt thị trường, tiếp cận thị trường bằng những chiến lược hợp lý, kịp thời 

nắm bắt thời cơ, yếu tố quan trọng là bộ máy quản trị bao gồm những con người 

tâm huyết với hoạt động của công ty ssex đảm bảo cho các hoạt động SXKD của 

doanh nghiệp được diễn ra trôi chảy và đạt hiệu quả cao. 

1.2.2.3 Trình độ ứng dụng khao học công nghệ của doanh nghiệp 

Đối với các doanh nghiệp, trình độ khoa học công nghệ của máy móc, thiết 

bị mang tính chất quyết định đối với quá trình sản xuất cảu doanh nghiệp vì nó 

sẽ tác động tới việc tiết kiệm chi phí cho nguyên vật liệu đầu vào và tiêu hoa cho 

một đơn vị sản phẩm, giảm cường độ lao động của người lao động, nâng cao 

năng suất lao động, hạn chế việc thải các chất độc hại ra ngoài môi trường... 

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị tác động 

mạnh mẽ nởi tính hiện đại, đồng bộ, tình hình bảo dưỡng, duy trì khả năng làm 

việc của máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, việc đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị 

luôn luôn đi kèm với việc phải bỏ ra một lượng vốn đầu tư lớn vì vậy doanh 

nghiệp cần cân nhắc kỹ càng giữa lợi ích của việc nâng cấp trang thiết bị mang 

lại và chi phí cho việc nâng cấp đó. 

Trong thời đại tốc độ phát triển của  khoa học công nghệ phát triển như vũ 

bão hiện nay, công nghệ phát triển nhanh chóng, chu kỳ sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp ngày càng ngắn. Do vậy, sự đổi mới trang thiết bị và công nghệ 
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ngày càng đóng vai trò quyết định tới sự thành công trong hoạt động SXKD của 

mọi doanh nghiệp 

1.2.2.4  Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên 

vật liệu của doanh nghiệp 

Đây là một bộ phận đóng vai trò quan  trọng đối với kết quả hoạt động 

SXKD. Để tiến hành hoạt động SXKD, ngoài những yếu tố nền tảng cơ sở thì 

nguyên vật liệt đóng vai trò quyết định, có nó thì hoạt động SXKD mới được 

tiến hành. 

Nguyên vật liệu được cung cấp thường xuyên, không gián đoạn sẽ giúp cho 

hoạt động sản xuất được liên tục và hiệu quả, đồng thời cũng làm tăng năng suất 

lao động, do đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quarkinh doanh. Có thể nói kế hoạch 

SXKD có thực hiện được thắng lợi hay không phần lớn phụ thuộc vào nguồn 

nguyên liệu có được đảm bảo hay không. 

1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Để đánh giá chính xác có cơ sở khoa học hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phù hợp bao gồm các chỉ 

tiêu chi tiết, các chỉ tiêu chi tiết đó phải phản ánh được sức sản xuất, các hao phí 

cũng như sức sinh lợi của từng yếu tố, của từng loại vốn. 

1.3.1  Nhóm chỉ tiêu tổng quát 

1.3.1.1  Sức sản xuất 

Sức  sản xuất là chỉ tiêu phản ánh một đơn vị yếu tố đầu vào mang lại mấy 

đơn vị kết quả sản xuất đầu ra. Trị số của chỉ tiêu này tính ra càng lớn, chứng tỏ 

hiệu quả sử dụng đầu vào càng cao, kéo theo hiệu quả kinh doanh càng cao. 

Ngược lại, trị số của chỉ tiêu này tính ra càng nhỏ sẽ phản ánh hiệu quả sử dụng 

các yếu tố đầu vào thấp, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. 

Đầu ra phản ánh kết qủa sản xuất 

Sức sản xuất       =  

Yếu tố đầu vào 

Tùy theo mục đích phân tích, tử số của chỉ tiêu “Sức sản xuất” có thể sử 

dụng một trong số các chỉ tiêu như: tổng giá trị sản xuất, doanh thu thuần bán 

hàng và cung cấp dịch vụ, tổng số luân chuyển thuần... còn yếu tố đầu vào bao 

gồm: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động, vốn chủ sở hữu, vốn vay... 

1.3.1.2  Sức sinh lợi 

Sức sinh lợi hay khả năng sinh lợi là chỉ tiêu phản ánh một đơn vị yếu tố 

đầu vào hay một đơn vị đầu ra phản ánh kết quả kinh doanh đem lại mấy đơn vị 
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lợi nhuận. Trị số của chỉ tiêu “sức sinh lợi” tính ra càng lớn, chứng tỏ khả năng 

sinh lợi càng cao, kéo theo hiệu quả kinh doanh càng cao. Ngược lại, trị số của 

chỉ tiêu này càng nhỏ thì chứng tỏ khả năng sinh lợi thấp, tức là hiệu quả kinh 

doanh không cao. 

Đầu ra phản ánh lợi nhuận 

Sức sinh lợi      =     

Yếu tố đầu vào hay đầu ra phản ánh kết quả 

Tùy thuộc vào mục đích phân tích, tử số của công thức “Sức sinh lợi” có 

thể là lợi nhuận gộp về bán hàng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tổng 

lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận sau thuế... còn yếu tố đầu vào hay đầu ra 

phản ánh kết quả sản xuất giống như chỉ tiêu “Sức sản xuất” ở trên. 

1.3.1.3  Suất hao phí 

Suất hao phí là chỉ tiêu cho biết: để có 1 đơn vị đầu ra phản ánh kết quả sản 

xuất hay đầu ra phản ánh lợi nhuận, doanh nghiệp phải hao phí mấy đơn vị chi 

phí hay yếu tố đầu vào. Trị số của chỉ tiêu “Suất hao phí” tính ra càng nhỏ chứng 

tỏ hiệu quả kinh doanh càng cao và ngược lại, trị số của chỉ tiêu này tính ra càng 

lớn, chứng tỏ hiệu quả kinh doanh càng thấp.  

Yếu tố đầu vào 

Suất hao phí   =     

Đầu ra phản ánh kết quả hay lợi nhuận 

 

1.3.2 Hiệu quả sử dụng chi phí 

Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về vật 

chất và lao động mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ 

nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính chất thường xuyên gắn liền với quá 

trình sản xuất sản phẩm. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải trả thuế gián thu theo 

luật thuế đã quy định: Thuế VAT, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuếu tiêu thụ đặc 

biệt. 

Doanh thu thuần 

Hiệu suất sử dụng chi phí dịch vụ    =    

Tổng chi phí trong kỳ 

1.3.2.1 Hiệu quả sử dụng chi phí dịch vụ mua ngoài 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng chi phí dịch vụ    =    

Tổng chi phí dịch vụ trong kỳ 
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Chỉ tiêu này thể hiện một đồng chi phí dịch vụ mua ngoài bỏ vào sản xuất 

kinh doanh trong kỳ thì thu đựơc bao nhiêu đồng doanh thu. Hiệu suất này càng 

cao càng tốt và ngược lại. 

Lợi nhuận sau thuế 

Hiệu suất sử dụng chi phí dịch vụ    =    

Tổng chi phí dịch vụ trong kỳ 

Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng chi phí dịch vụ mua ngoài bỏ vào sản xuất 

kinh doanh thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao càng 

tốt và ngược lại. 

1.3.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí khác 

 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng chi phí khác   =   

Tổng chi phí khác trong kỳ 

Chỉ tiêu này thể hiện một đồng chi phí khác bỏ vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng 

sử dụng yếu tố đầu vào thông qua kết quả càng cao càng tốt. 

Lợi nhuận sau thuế 

Hiệu quả sử dụng chi phí khác   =   

Tổng chi phí khác trong kỳ 

 

Chỉ tiêu này thể hiện một đồng chi phí khác bỏ vào sản xuất kinh doanh thì 

thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt 

1.3.3 Hiệu quả  sử dụng tài sản 

Tài sản là một trong những yếu tố quan trọng nhất của DN. Trong một DN 

thì tài sản được phân thành TSNH, TSDH hoặc TSCĐ và TSLĐ. Phân tích hiệu 

quả sử dụng vốn dưới góc độ tài sản, người ta thường tính ra và so sánh giữa kỳ 

phân tích với kỳ gốc trên các chỉ tiêu: Sức sản xuất, sức sinh lợi, suất hao phí 

của tài sản và dựa vào biến động của các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá. Các chỉ tiêu 

này được tính cho tổng tài sản bình quân, cho tổng tài sản cố định và cho tổng 

tài sản lưu động. 

1.3.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định(TSCĐ) 

Hiệu quả sử dụng tài sản cố định là mục đích của việc trang bị tài sản cố 

định trong các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định chính là 

kết quả của việc cải tiến tổ chức lao động và tổ chức sản xuất, hoàn chỉnh kết 
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cấu tài sản cố định, hoàn thiện những khâu yếu hoặc lạc hậu của quy trình công 

nghệ. 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ   =  

Tài sản cố định trong kỳ 

 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng nguyên giá tài sản cố định tham gia vào 

quá trình sản xuất kinh doanh thì tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu  

này càng cao chứng tỏ việc quản lý, sử dụng tài sản cố định càng tốt. 

Lợi nhuận sau thuế 

Hiệu quả sử dụng TSCĐ   =  

Tài sản cố định trong kỳ 

 

 Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng tài sản cố định bỏ vào sản xuất kinh doanh 

trong kỳ thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn thì càng 

tốt bởi vì chứng tỏ doanh nghiệp đã sử dụng tài sản cố định vào sản xuất kinh 

doanh đem lại hiệu quả. 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng khấu hao TSCĐ  =  

Chi phí khấu hao TSCĐ trong kỳ 

 

Chỉ tiêu này cho thấy một đồng khấu hao bỏ vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong kỳ thu được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn thì 

càng tốt và ngược lại. Chỉ tiêu này lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng máy móc 

đạt hiệu quả. 

Lợi nhuận sau thuế 

Hiệu quả sử dụng khấu hao TSCĐ  =  

Chi phí khấu hao TSCĐ trong kỳ 

 

Chỉ tiêu này cho thấy một đồng khấu hao bỏ vào họat động sản xuất kinh 

doanh trong kỳ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn thì 

càng tốt chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng thiết bị, máy móc có hiệu quả. 
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1.3.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động(TSLĐ) 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng TSLĐ   =  

Tổng giá trị TSLĐ 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng tài sản lưu động bỏ vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh thì đem lại mấy đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn, hiệu quả sử 

dụng tài sản lưu động càng tăng và ngược lại, nếu chỉ tiêu này càng nhỏ thì hiệu 

quả sử dụng tài sản lưu động càng giảm 

Lợi nhuận trước thuế 

Hiệu quả sử dụng TSLĐ  =  

Tổng giá trị TSLĐ bình quân 

Chỉ tiêu này của tài sản lưu động cho biết một đơn vị của tài sản lưu động 

bình quân đem lại mấy đơn vị lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng lớn thì 

chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản lưu động có hiệu quả càng cao và ngược 

lại. 

1.3.3.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản(TTS) 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng TTS  = 

Tổng tài sản 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng tài sản bỏ vào sản xuất kinh doanh trong 

kỳ thì mang lại mấy đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn, hiệu quả sử dụng 

tổng tài sản càng tăng lên và ngược lại, nếu chỉ tiêu này càng nhỏ, hiệu quả sử 

dụng tổng tài sản càng giảm. 

Lợi nhuận sau thuế 

Hiệu quả sử dụng TTS  = 

Tổng tài sản 

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tổng tài sản cho biết một đơn vị tài sản đem lại 

mấy đơn vị lợi nhuận sau thuế. Sức sinh lợi của tổng tài sản càng lớn thì hiệu 

quả sử dụng tổng tài sản càng cao và ngược lại. 

1.3.4 Hiệu suất sử dụng lao động 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng lao động  = 

Tổng số lao động trong kỳ 

Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng lao động phản ánh 1 lao động tạo ra bao nhiêu 

đồng doanh thu, thực chất đây là chỉ tiêu năng suất lao động của doanh nghiệp. 
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Tỷ số này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng lao động một cách hợp lý, 

khai thác có hiệu quả sức lao động trong sản xuất kinh doanh. 

Tổng doanh thu trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng chi phí tiền lương  = 

Tổng chi phí tiền lương trong kỳ 

 

Chỉ tiêu này cho thấy một đồng tiền lương bỏ ra trong kỳ thì thu được bao 

nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này cho thấy năng suất lao động của doanh 

nghiệp là đến đâu. Chỉ tiêu này càng lớn thì càng tốt và ngược lại. 

Lợi nhuận sau thuế 

Hiệu quả sử dụng lao động  = 

Tổng số lao động trong kỳ 

 

Chỉ tiêu này cho ta thấy 1 lao động trong kỳ đã tạo ra được bao nhiêu đồng 

lợi nhuận sau thuế, chỉ tiêu này càng cao càng tốt và ngược lại. 

1.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu(VCSH) 

Đánh giá hiệu suất VCSH cần tính toán và so sánh các chỉ tiêu hiệu suất sử 

dụng vốn chủ sở hữu giữa kỳ phân tích và kỳ gốc, chỉ tiêu này càng cao chứng 

tỏ hiệu suất sử dụng càng cao và ngược lại. 

      Hiệu suất sử dụng VCSH = 
Lợi nhuận sau thuế 

Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu trên cho ta biết cứ một đồng VCSH tham gia vào sản xuất kinh 

doanh thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này cũng nói lên 

khả năng độc lập về tài chính của doanh nghiệp vì tỷ số này nói lên sức sinh lời 

của đồng vốn khi đưa vào sản xuất kinh doanh. Chỉ số này càng cao thì chứng tỏ 

doanh nghiệp sử dụng vốn kinh doanh càng hiệu quả và ngược lại. 

1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp 

1.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính 

Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp trước hết ta cần 

so sánh tổng số nguồn vốn cuối kỳ với đầu kỳ. Bằng cách này ta thấy được quy 

mô vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ cũng như khả năng huy động vốn 

của doanh nghiệp. 

Bên cạnh việc huy động vốn và sử dụng vốn, khả năng tự đảm bảo về mặt 

tài chính và mức độ độc lập về mặt tài chính cũng cho thấy một cách khái quát 
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tình hình tài chính của doanh nghiệp. VÌ vậy cần tính và so sánh chỉ tiêu “Hệ số 

tài trợ” (còn gọi là Hệ số tự tài trợ) 

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu 

 Hệ số tài trợ  =  

Tổng nguồn vốn 

Hệ số tài trợ càng cao thì chứng tỏ mức độ độc lập về mặt tài chính của 

doanh nghiệp càng cao bởi vì như vậy thì hầu hết tài sản của doanh nghiệp hiện 

có đều được đầu tư bằng số vốn của mình và ngược lại, nếu hệ số tự tài trợ càng 

thấp, hầu hết tài sản của doanh nghiệp đều được tài trợ bằng vốn đi chiếm dụng. 

1.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán 

1.4.2.1Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 

Là mối quan hệ giữa tổng tài sản mà doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng 

với tổng số nợ phải trả 

Tổng tài sản 

Hệ số thanh toán tổng quát  =  

Tổng nợ ngắn hạn và dài hạn 

 

Nếu hệ số này nhỏ hơn 1 báo hiệu khả năng sắp phá sản của doanh nghiệp, 

vốn  chủ sở hữu bị mất toàn bộ, tổng tài sản của doanh nghiệp (tài sản cố định 

và tài sản lưu động) không đủ để trả số nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán. 

1.4.2.2 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 

Là mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn mà doanh nghiệp đang quản lý và sử 

dụng với các khoản nợ ngắn hạn.  

Tài sản ngắn hạn  

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn  = 

Tổng nợ ngắn hạn 

 

Tài sản ngắn hạn bao gồm cả tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.  

Tổng nợ ngắn hạn bao gồm: Các khoản phải vay ngắn hạn, phải trả người 

bán, thúê và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả công nhân viên và các khoản 

phải trả ngắn hạn khác. 

Hệ số này nói lên khả năng chuyển đổi một bộ phận tài sản thành tiền để 

trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này càng cao thể hiện khả năng thanh 

toán của doanh nghiệp càng tốt và ngược lại, nếu hệ số này càng nhỏ thì đó là 

biểu hiện khả năng tài chính của doanh nghiệp đang có những khó khăn. 
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1.4.2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh 

TSLĐ và đầu tư ngắn hạn – Hàng tồn kho 

Khả năng thanh toán nhanh  = 

Tổng nợ ngắn hạn 

Chỉ tiêu này cho biết, với số vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, 

tiền đang chuyển) và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn thì doanh nghiệp có 

đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ ngắn hạn hay không. Trị số của chỉ 

tiêu này lớn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp tương đối khả quan, còn 

nếu trị số của chỉ tiêu này nhỏ sẽ cho thấy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn 

trong việc thanh toán công nợ. Tuy nhiên nếu hệ số này quá lớn thì cũng không 

tốt vì vốn bằng tiền quá nhiều, vòng quay vốn lại chậm làm giảm hiệu quả sử 

dụng vốn. 

1.4.2.4  Hệ số  thanh toán lãi vay 

Lãi vay là khoản chi phí sử dụng vốn vay mà doanh nghiệp có nghĩa vụ 

phải trả đúng hạn cho các chủ nợ. Đây là khoản cố định, nguồn để trả lãi vay là 

lợi nhuận của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp kinh doanh không tốt, lãi thấp thì 

khả năng thanh toán các khoản lãi vay đúng hạn cũng thấp 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay(EBIT) 

Khả năng thanh toán lãi vay  = 

Lãi vay phải trả 

Chỉ tiêu này cho thấy với toàn bộ lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh 

nghiệp có đảm bảo thanh toán được các khoản lãi vay của doanh nghiệp hay 

không. Chỉ tiêu này lớn hay nhỏ sẽ cho ta biết doanh nghiệp đã sẵn sàng trả lãi 

vay tới mức độ nào. 

1.4.3 Các chỉ số về  hoạt động 

1.4.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán 

Số vòng quay HTK  = 

Hàng tồn kho bình quân 

Chỉ tiêu này cho thấy số vòng quay hàng tồn kho càng cao chứng tỏ việc tổ 

chức và quản lý dự trữ của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp đã rút ngắn được 

chu kỳ sản xuất. Nếu số vòng quay giảm thì đó là biểu hiện vốn của doanh 

nghiệp bị ứ đọng dẫn đến tình trạng khó khăn về tài chính. 
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1.4.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho 

Số ngày trong kỳ 

Số ngày một vòng quay HTK  = 

Số vòng quay hàng tồn kho 

Chỉ tiêu này cho ta thấy nếu số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì thời 

gian luân chuyển một vòng càng ngắn, điều này là tốt vì chứng tỏ sản phẩm của 

doanh nghiệp được tiêu thụ mạnh, nguyên vật liệu đầu vào cũng được sử dụng 

liên tục làm cho giá nguyên vật liệu xuất kho thấp dẫn đến giá thành sản phẩm 

giảm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 

1.4.3.3 Vòng quay các khoản phải thu 

Doanh thu thuần 

Số vòng quay các khoản phải thu  = 

Các khoản phải thu 

 

Số vòng quay càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu của 

doanh nghiệp càng nhanh, giúp cho doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh hơn, tạo 

ra hiệu quả sử dụng vốn, không bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn của 

mình. Điều này đối với các doanh nghiệp luôn là vấn đề cần phải quan tâm. 

1.4.3.4 Vòng quay toàn bộ vốn 

Doanh thu thuần 

Vòng quay vốn kinh doanh  = 

Vốn kinh doanh bình quân 

 

Chỉ tiêu này phản ánh vốn của doanh nghiệp trong một kỳ quay được bao 

nhiêu vòng. Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá được khả năng sử dụng tài sản 

của doanh nghiệp hoặc doanh thu thuần được sinh ra từ tài sản mà doanh nghiệp 

đã đầu tư. Nói chung vòng quay vốn kinh doanh càng lớn thì hiệu quả càng cao. 

1.4.3.5 Vòng quay vốn lưu động 

Doanh thu thuần 

Vòng quay vốn lưu động  = 

Vốn lưu động bình quân 

Vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được mấy 

vòng. Số vòng quay vốn lưu động càng cao thì thời gian luân chuyển một vòng 

càng ngắn, điều này là tốt bởi vì nó chứng tỏ tốc độ thu hồi vốn lưu động nhanh, 

do đó doanh nghiệp đã tạo ra hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 
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1.4.3.6 Vòng quay vốn cố định 

Doanh thu thuần 

Vòng quay vốn cố định  = 

Vốn cố định bình quân 

 

Chỉ tiêu này cho ta thấy vòng quay của vốn cố định trong kỳ hay nói cách 

khác cho ta biết được với một đồng vốn cố định trong kỳ đã tạo ra được bao 

nhiêu đồng doanh thu. Nếu chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng 

có hiệu quả vốn cố định 

1.4.4 Các chỉ tiêu  sinh lời  

Các chỉ số sinh lời luôn được các nhà quản trị quan tâm. Chúng là cơ sở để 

đánh giá kết quả họat động sản xuất kinh doanh trong một kỳ nhất định, là đáp 

số sau cùng của hiệu quả kinh doanh và còn là một luận cứ quan trọng để các 

nhà hoạch định đưa ra các quyết định tài chính trong tương lai. 

1.4.4.1 Doanh lợi tiêu  thụ 

LNST (LNTT) 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu  = 

Doanh thu (thuần) 

Đây là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, cho biết trong 1 đồng doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có 

mấy đồng lợi nhuận. 

1.4.4.2 Doanh lợi tài sản (ROA) 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)  = 

Tổng tài sản 

Hoặc 

LNST 

ROA  = 

Tổng tài sản 

 

Đây là một chỉ tiêu tổng hợp nhất dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của 

một đồng vốn đầu tư. Chỉ tiêu này cho ta biết cứ một đồng tài sản bỏ vào sản 

xuất kinh doanh thì trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng 

lớn chứng tỏ việc sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp có hiệu quả càng cao 

và ngược lại. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp được phân 
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tích và phạm vi so sánh mà người ta chọn lợi nhuận trước thuế và lãi vay hoặc 

lợi nhuận sau thuế để so sánh với tổng tài sản. 

1.4.4.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)  = 

Vốn chủ sở hữu 

 

Chỉ tiêu này cho ta thấy một đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào sản xuất kinh 

doanh trong kỳ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này được các nhà 

đầu tư đặc biệt quan tâm khi họ quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp. 

Tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động 

tài chính của doanh nghiệp vì chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ việc sử dụng vốn 

của doanh nghiệp càng tốt. 

1.4.5 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn 

1.4.5.1 Tài sản cố định 

Tài sản cố định 

Cơ cấu tài sản cố định  = 

Tổng tài sản trong kỳ 

 

Chỉ tiêu này cho ta thấy cứ dành một đồng đầu tư vào tổng tài sản thì có 

bao nhiêu đồng tài sản cố định. Phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ 

thuật, năng lực sản xuất và xu hướng tăng lâu dài cũng như khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp. 

1.4.5.2 Tài sản lưu động 

 

Cơ cấu tài sản lưu động = 
Tài sản lưu động 

Tổng tài sản trong kỳ 

Chỉ tiêu này cho ta thấy cứ một đồng đầu tư vào tổng tài sản thì có bao 

nhiêu đồng tài sản lưu động. 

1.4.5.3 Vốn chủ sở hữu 

Cơ cấu vốn chủ sở hữu = 
Vốn chủ sở hữu 

Tổng vốn 
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Chỉ tiêu này cho thấy cứ một đồng tổng vốn bỏ vào sản xuất kinh doanh 

trong kỳ thì có bao nhiêu đồng là vốn chủ sở hữu. Chỉ tiêu này phản ánh năng 

lực tự chủ tài chính trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.4.5.4 Vốn vay 

              Cơ cấu vốn vay = 
Vốn vay 

Tổng vốn 

Chỉ tiêu này cho ta thấy cứ dành một đồng tổng vốn bỏ vào sản xuất kinh 

doanh trong kỳ thì có bao nhiêu là đồng vốn vay. Chỉ tiêu này quá cao sẽ không 

có lợi cho doanh nghiệp vì nó sẽ làm cho chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến mất 

khả năng cạnh trnah cho sản phẩm của doanh nghiệp và ngược lại. 

1.5 Các phƣơng pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Phân tích hoạt động kinh tế là việc phân chia các hiện tượng, quá trình và 

các kết quả kinh tế thành nhiều bộ phận cấu thành. Trên cơ sở đó bằng các 

phương pháp khoa học xác định các nhân tố ảnh hưởng và xu thế ảnh hưởng của 

từng nhân tố đến quá trình kinh tế. Từ đó đề xuất các biện pháp để phát huy sức 

mạnh, khắc phục điểm yếu, khai thác tiềm năng, thúc đẩy hoạt động sản xuất 

kinh doanh hiệu quả.  

1.5.1 Phƣơng pháp chi tiết 

Mọi kết quả kinh doanh đều cần thiết và có thể có chi tiết theo những 

hướng khác nhau. Thông thường trong phân tích, phương pháp phân tích được 

thực hiện theo những hướng    

 Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu: 

Mọi kết quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đều bao gồm nhiều bộ 

phận. Chi tiết các chỉ tiêu theo các bộ phận cùng với sự biểu hiện về lượng của 

các bộ phận đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chính xác kết quả đạt 

được. Với ý nghĩa đó, phương pháp chi tiết theo các bộ phận cấu thành được sử 

dụng rộng rãi trong phân tích mọi mặt kết quả kinh doanh. 

Trong phân tích kết quả sản xuất nói chung, chỉ tiêu giá trị sản lượng 

thường được chi tiết theo các bộ phận có ý nghĩa kinh tế khác nhau. 

 Chi tiết theo thời gian: 

Kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Do nhiều 

nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khác nhau, tiến độ thực hiện quá trình 

đó trong từng đơn vị thời gian thường xác định không đều. Chi tiết theo thời 

gian sẽ giúp ích cho việc đánh giá kết quả kinh doanh được sát, đúng và tìm 

được các giải pháp có hiệu quả cho công việc kinh doanh. Tùy theo đặc tính của 
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quá trình kinh doanh, tùy nội dung kinh tế của từng chỉ tiêu phân tích và tùy 

mục đích phân tích khác nhau có thể lựa chọn trong khoảng thời gian và chỉ tiêu 

chi tiết cho phù hợp. 

 Chi tiết theo địa điểm: 

Phân xưởng, tổ đội... thực hiện các kết quả kinh doanh được ứng dụng rộng 

rãi trong phân tích kinh doanh trong các trường hợp sau: 

- Một là, đánh giá kết quả thực hiện hạch toán kinh doanh nội bộ. Trong 

trường hợp này, tùy chỉ tiêu khoán khác nhau có thể chi tiết mức thực hiện 

khoán các đơn vị có cùng nhiệm vụ như nhau. 

- Hai là, phát hiện các đơn vị tiên tiến hoặc lạc hậu trong việc thực hiện các 

mục tiêu kinh doanh. Tùy mục tiêu đề ra có thể chọn các chỉ tiêu chi tiết phù 

hợp về các mặt: Năng suất, chất lượng, giá thành... 

- Ba là, khai thác các khả năng tiềm tàng về sử dụng vật tư, lao động, tiền 

vốn, đất đai... trong kinh doanh. 

1.5.2 Phƣơng pháp so sánh 

So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định 

xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Để tiến hành so sánh cần 

phải giải quyết các vấn đề cơ bản như: xác định số gốc so sánh, xác định điều 

kiện so sánh, mục tiêu so sánh. 

Gốc để so sánh ở đây có thể là các trị số chỉ tiêu kỳ trước, kỳ kế hoạch hoặc 

cùng kỳ năm trước (so sánh theo thời gian), có thể so sánh mức đạt được của các 

đơn vị với một đơn vị được chọn làm gốc so sánh – đơn vị điển hình trong một 

lĩnh vực nào đó (so sánh theo không gian). 

Khi tiến hành so sánh theo thời gian cần chú ý phải đảm bảo được tính 

thống nhất về mặt kinh tế, về phương pháp tính các chỉ tiêu, đơn vị tính các chỉ 

tiêu cả về số lượng thời gian và giá trị. 

Mục tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh là xác định mức biến động 

tuyệt đối, tương đối cùng biến động xu hướng của chỉ tiêu phân tích.  

So sánh tuyệt đối:         ∆ = C1 – C0 

So sánh tương đối:       %∆ = 
0

1

C

C
 

Trong đó:   C1 : Số liệu kỳ phân tích           C0 : Số liệu kỳ gốc.      

1.5.3 Phƣơng pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần) 

Trong phân tích kinh doanh, nhiều trường hợp cần nghiên cứu ảnh hưởng 

của các nhân tố đến kết qủa SXKD nhờ phương thức loại trừ. Loại trừ là phương 
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pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả SXKD bằng 

cách loại trừ dần ảnh hưởng của các nhân tố khác. 

Tính chất phương pháp này là thay thế dần số liệu gốc bằng số liệu thực tế 

của một nhân tố ảnh hưởng nào đó. Nhân tố được thay thế sẽ phản ánh mức độ 

ảnh hưởng của nó đến chỉ tiêu được phân tích với giả thiết nhân tố khác là 

không đổi. 

1.5.4 Phƣơng pháp liên hệ 

Mọi kết quả kinh doanh đều có mối liên hệ mật thiết với nhau giữa các mặt, bộ 

phận,... để lượng hóa mối liên hệ đó, ngoài các phương pháp đã nêu, trong phân 

tích kinh doanh còn phổ biến cách nghiên cứu mối liên hệ như: liên hệ cân đối, 

liên hệ trực tuyến, liên hệ phi tuyến. 

 Liên hệ cân đối:  

Có cơ sở là sự cân bằng về lượng giữa hai mặt của các yếu tố trong kinh 

doanh, ví dụ như: giữa tổng vốn và tổng số nguồn, nguồn thu và chi, họat động 

và tình hình sử dụng các quỹ, các loại vốn. Mối liên hệ cân đối về lượng của các 

yếu tố dẫn đến sự cân bằng cả về mức biến động (chênh lệch) về lượng giữa các 

mặt của các yếu tố và quá trình kinh doanh. 

 Liên hệ trực tuyến: 

Là mối liên hệ theo một hướng xác định giữa các chỉ tiêu phân tích, ví dụ: 

Lợi nhuận tỷ lệ thuận với lượng hàng bán ra, giá bán tỷ lệ thuận với giá thành, 

thuế. 

 Liên hệ phi tuyến 

Là mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trong đó mức độ liên hệ không được xác 

định theo tỷ lệ và chiều hướng liên hệ luôn biến đổi. 

Thông thường chỉ có phương pháp liên hệ cân đối là được dùng phổ biến 

còn hai phương pháp liên hệ trực tuyến và phi tuyến là ít dùng. 

1.5.5 Phƣơng pháp hồi quy tƣơng quan 

Hồi quy tương quan là các phương pháp của toán học được vận dụng trong 

phân tích kinh doanh để biểu hiện và đánh giá  mối liên hệ tương quan giữa các 

chỉ tiêu kinh tế. 

Phương pháp tương quan là quan sát mối liên hệ giữa một tiêu thức kết quả 

và một hoặc nhiều tiêu thức nguyên nhân nhưng ở dạng liên hệ thực. Còn hồi 

quy là một phương pháp xác định độ biến thiên của tiêu thức kết quả theo sự 

biến thiên của tiêu thức nguyên nhân. Bởi vậy, hai phương pháp này có liên 

quan chặt chẽ với nhau và có thể gọi tắt là phương pháp tương quan. Nếu quan 
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sát, đánh giá mối liên hệ giữa một tiêu thức nguyên nhân gọi là tương quan đơn. 

Nếu quan sát, đánh giá mối liên hệ giữa một tiêu thức kết quả và nhiều tiêu thức 

nguyên nhân gọi là tương quan bội. 
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Phần 2 

MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CẢNG NAM HẢI 

 

2.1  Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Cảng Nam Hải 

2.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển 

Tập đoàn Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập 

năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993, 

Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002. 

Với những bước phát triển triển nhanh, mạnh và bền vững, Gemadept ngày 

nay là một trong những ngọn cờ đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của 

Tập đoàn bao gồm Khai thác cảng và Logistics. Cùng với chiến lược đa dạng 

hóa ngành nghề kinh doanh có chọn lọc, Tập đoàn đã gặt hái được những thành 

công nhất định trong lĩnh vực Trồng rừng và Kinh doanh bất động sản. 

Gemadept đang không ngừng vươn mình lớn mạnh với qui mô trên 30 công 

ty con, công ty liên kết, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, mạng 

lưới trải rộng tại các cảng chính, các thành phố lớn của Việt Nam và một số 

quốc gia lân cận. 

Gemadept đã đạt được chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2000. Cam kết về chất lượng của công ty thể hiện ở việc không ngừng 

nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách 

hàng. 

Gemadept đặc biệt chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên 

vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ và giàu nhiệt huyết bên cạnh việc không 

ngừng cải tiến qui trình hoạt động để phát huy tối đa năng suất, hiệu quả công 

việc, giữ vững vị thế thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. 

Trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, hội nhập kinh tế thế 

giới như hiện nay thì đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao 

năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường, tạo dựng nên một thương hiệu 

mạnh nhằm xây dựng và phát triển Công ty. Là cảng trực thuộc tập đoàn 

Gemadept, vì vậy cảng Nam Hải cũng không ngừng nâng cao năng lực cạnh 

tranh cũng như hoàn thiện hơn chất lượng các dịch vụ khai thác cảng nhằm hội 

nhập và phát triển. 

Cảng Nam Hải đựơc triển khai vào đầu năm 2008 với vốn điều lệ 300 tỷ 

đồng, chính thức đón chuyến tàu container đầu tiên vào ngày 29 tháng 2 năm 
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2009. Qua 4 năm hoạt động, với sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng đối tác, 

cảng Nam Hải duy trì được sự phát triển liên tục về sản lượng, doanh thu. Chỉ 

tin riêng trong năm 2013 cảng Nam Hải đã tiếp nhận trên 350 chuyến tàu, đạt 

sản lượng trên 250.000 Teu, tăng trưởng 10% so với năm 2012. 

 Tên giao dịch: Công ty cổ phần cảng Nam Hải 

 Địa chỉ trụ sở: Số 201 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, HP 

 Điện thoại: (84) 313654885 

 Fax: (84) 313654887 

 Email: namhai@namhaiport.com.vn 

 Giám đốc: Trần Quang Tiến             

 SĐT: 0313 200 069 

Đáp ứng sự tin tưởng, ủng hộ và nhu cầu của thị trường vận tải biển, cảng 

biển, Tập đoàn Gemadept đã quyết định mở rộng sản xuất kinh doanh tại khu 

vực phía Bắc - đầu tư xây dựng cảng Nam Hải Đình Vũ tại KCN Đình Vũ, Hải 

Phòng. Với quy mô gấp 3 lần Cảng Nam Hải cùng trang thiết bị đồng bộ hiện 

đại hơn. Dự án dự kiến hoàn thành tháng 10 năm 2013.  Cảng Nam Hải nằm 

ngay tại khu vực các bến sầm uất nhất trong hệ thống Cảng của thành phố Hải 

Phòng, thuận tiện cả giao thông đường bộ, đường sông và luồng ra biển. Với 

trang thiết bị hiện đại, hệ thống hạ tầng đồng bộ, đội ngũ nhân viên và phần 

mềm quản lý chuyên nghiệp, cảng Nam Hải có khả năng tiếp nhận tới 5 chuyến 

tàu container mỗi tuần. Được sự hậu thuẫn đắc lực từ dịch vụ liên hoàn của Tập 

đoàn  Gemadept, Cảng Nam Hải cam kết phục vụ khách hàng theo các tiêu chí 

vàng: Tiết kiệm – An toàn – Nhanh chóng.  

2.1.2  Chức năng, nhiệm vụ của Cảng Nam Hải 

2.1.2.1  Chức năng 

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cảng, Cảng Hải 

Phòng có chức năng chính là xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, chuyển tải hàng hóa 

tại khu vực. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển nền kinh tế quốc 

dân theo cơ chế thị trường hiện nay thì việc xuất- nhập khẩu hàng hoá là việc 

làm cần thiết và tất yếu. Thông qua nhiều phương thức vận tải khác nhau như: 

vận tải đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không… Trong các hình 

thức vận tải trên thì đường thuỷ là một trong những hình thức đặc biệt quan 

trọng 

 Cảng là khu vực thu hút và giải toả hàng hoá 

mailto:namhai@namhaiport.com.vn
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 Thực hiện việc bốc, xếp dỡ hàng hoá 

 Là nơi lánh nạn an toàn cho tàu 

 Cảng cung cấp các dịch vụ cho tàu như một mắt xích trong dây chuyền 

 Là điểm luân chuyển hàng hoá và hành khách 

 Là nơi tiếp nhận những đầu mối giao thông giữa hệ thống vận tải trong 

nước và nước ngoài 

 Cơ sở phát triển thương mại thông qua Cảng 

2.1.2.2  Nhiệm vụ 

 Kí kết hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu kho hàng hoá với chủ 

hàng 

 Giao hàng xuất khẩu cho phương tiện vận tải và nhận hàng nhập khẩu từ 

phương tiện vận tải nếu được uỷ thác 

 Kết toán việc giao nhận hàng hoá và lập các chứng từ cần thiết 

 Tiến hành xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản, lưu kho hàng hoá 

Hoạt động bốc xếp là hoạt động chủ đạo của Cảng. Dịch vụ bốc xếp hàng 

hóa bao gồm: hàng hóa thông thường và hàng container, tùy thuộc vào từng đặc 

điểm cụ thể của từng loại hàng mà cảng có những phương tiện để phục vụ hiệu 

quả. 

Cùng với dịch vụ xếp dỡ, Cảng còn có dịch vụ đóng bao hàng rời nhằm bảo 

quản hàng hóa chống mất mát hư hỏng trong quá trình vận chuyển theo yêu cầu 

của chủ hàng. 

Bên cạnh đó Cảng Hải Phòng có nhiệm vụ tổ chức kinh doanh theo đúng  

pháp luật và đúng ngành nghề theo đănng ký kinh doanh.  

Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, tiền vốn, đội ngũ lao động. Thực 

hiện tốt các chỉ tiêu giao nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội... 

Thực hiện đúng chính sách lao động và chế độ tiền lương, chăm lo tốt đời 

sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. 

2.1.3  Cơ cấu tổ chức của Cảng Nam Hải 

2.1.3.1  Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Nam Hải 
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Sơ đồ 1.1.  Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty 

Giám đốc

P. Kế toán - Tài 

chính

 

P. CMS

 

Trực ban điều độ

P. Điều độ khai thác 

(1  /ca + 1 HC)

Giao nhận cổng

 ( 5 / ca)
Lái Xe chụp/RTG 

 

Giao nhận tàu

( 5 / ca) 

Kế hoạch Khai thác

Khai thác cầu tàu, kế 

hoạch tàu/bãi ( 2 HC)

Chỉ đạo tàu

(2 / ca)

Quan hệ KH

Hợp đồng

Cước thu sau

Thủ tục

Đăng ký DV

Tính cước 

 thu ngay

Hướng dẫn 

khách hàng - 

Tra cứu TT

Điều độ bãi

(1 / ca)Thu ngân

 

Lái cẩu Lái xe kéo
Công nhân

Bốc xếp

Kế toán Doanh thu

Công nợ, VAT, 

tiền mặt (NH, tại 

quỹ)

Giao nhận kho

CFS 

( 2 HC)

Số liệu – Báo cáo

Chuẩn bị số liệu

Kết toán tàu/bãi

(1 / ca + 1HC)

Trung tâm Điều hành
Phòng Khai thác

Giao nhận bãi 

 ( 3 + 1TC/ ca)

Kiểm vỏ
Xe nâng

(Forklift)

(Hàng 1, rỗng 1, Đóng Rút 

Kiểm hóa 1 )

Khu vực Dịch vụ khách hàng

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH

Giao nhận lạnh

(2/ ca + 1 HC)

Vỏ và Hàng

Nhà cân

 ( 2 / ca + 1HC)
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2.1.3.2  Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban 

a. Giám đốc: 

- Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của công ty 

- Quyết định chiến lược kinh doanh, quy mô phạm vi thị trường, kế hoạch 

- Đầu tư và phát triên, chính sách và mục tiêu chất lượng cua công ty  

- Quyết định cơ cấu tổ chức, sắp xếp và bố chí nhân sự  

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động và tài chính của công ty  

- Tổ chức thực hiện bộ máy quản lý chất lượng trong công ty. Thực tập 

cam kết chất lượng đối với khách hàng 

- Chủ trì các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng 

của công ty 

- Giám đốc là người có quyền lực cao nhất, quyết định mọi hoạt động của 

công ty 

b. Trung tâm điều hành: 

- Là văn phòng làm việc 24/7, chỉ huy toàn bộ các hoạt động khai thác sản 

xuất của Cảng; trong đó có lãnh đạo của Phòng khai thác và Điều độ bãi nhằm 

mục tiêu điều hành tập trung, có kế hoạch và phối hợp tốt các bộ phận.  

- Gồm có:  

+ Chỉ huy/ lãnh đạo ca sản xuất. 

+ Kế hoạch khai thác. 

+ Trực ban điều độ. 

+ Số liệu báo cáo. 

c. Tổ thủ tục: 

- Trực thuộc Phòng thương vụ - kinh doanh. 

- Kiểm tra chứng từ, đăng kí các dịch vụ giao nhận container và dịch vụ 

đặc biệt cho khách hàng. 

- Phát hành Phiếu giao nhận – EIR vào cổng và/hoặc Phiếu yêu cầu dịch vụ 

theo đầu container cho khách hàng làm căn cứ cho bộ phận sản xuất thực hiện. 

d. Tổ cước/ tổ thu ngân: 

- Là bộ phận thuộc phòng Kế hoạch kinh doanh/kế toán, được bố trí trên 

dây chuyền thủ tục – chứng từ làm hàng container. 
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- Tính cước, phát hành hoá đơn và thu tiền theo hình thức thanh toán thu 

ngay và thu sau (cước xếp dỡ tàu, định kỳ theo hang khai thác container và theo 

các yêu cầu dịch vụ container khác như vệ sinh, đóng rút, cắm lạnh…). 

e. Bộ phận Kế hoạch khai thác: 

- Thuộc phòng Điều độ khai thác. 

- Lập kế hoạch cầu bến, kế hoạch tàu, kế hoạch xếp dỡ tàu theo máng, trình 

tự xếp/dỡ, sơ đồ xếp hàng cho tàu. 

- Quy hoạch và lập kế hoạch hạ bãi (hạ container nhập từ tàu, hạ container 

xuất chờ xếp, khu vực tiếp nhận, đỗ xe container, giám sát/ điều phối các bộ 

phận/ ra lệnh/ xử lý sự cố. 

- Nhập số liệu về tàu, cầu bến và báo cáo về khai thác tàu, cầu bến. 

f. Bộ phận trực ban điều độ: 

- Triển khai kế hoạch; phân bổ phương tiện, công nhân thực hiện yêu cầu 

sản xuất/ dịch vụ khách hàng. 

- Điều phối liên lạc với hàng tàu, nhận thông báo và kế hoạch tàu (lịch tàu, 

sơ đồ chất xếp, danh sách container phải dỡ/ xếp,…). 

- Nhận yêu cầu của các cảng/ ICD/ Depot khác về container đi thẳng, 

chuyển cảng… 

- Giám sát/ đôn đốc/ điều phối/ xử lý tình huống các bộ phận trong ca sản 

xuất. 

g. Bộ phận số liệu – báo cáo: 

- Thuộc đội Giao nhận kho hàng. 

- Nhập liệu số liệu về hàng hoá, báo cáo kết toán tàu và keetstoans bãi. 

- Trực tiếp nhập dữ liệu tàu từ hang tàu gửi đến. 

- Nhập liệu từ các phơi phiếu giao nhận chưa có máy tính hỗ trợ hiện 

trường (đóng/rút, tình trạng vỏ…). 

- Kiểm tra/ đối chiếu/ chỉnh lý dữ liệu sau khi kết thúc dỡ tàu, kết thúc ca 

sản xuất. 

- Lập báo cáo tàu rời/ tồn/ biến động bãi cho hang tàu/ cước… 

- Cung cấp tra cứu thông tin nội bộ trong dây chuyền sản xuất. 

h. Chỉ đạo tàu: 

- Chỉ đạo thực hiện xếp dỡ tàu theo kế hoạch. 

- Điều phối liên lạc với hãng tàu nhận yêu cầu xếp/dỡ (sơ đồ chất xếp, danh 

sách container phải dỡ/xếp, các yêu cầu điều chỉnh trong quá trình làm hàng…). 
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- Nhận các yêu cầu của các cảng bạn/ICD/ Depot khác (về container đi 

thẳng, chuyển cảng…). 

- Giám sát/điều phối các bộ phận/ra lệnh/xử lý sự cố và thay đổi tại cầu tàu. 

- Chỉ đạo tàu là chỉ huy hiện trường cao nhất trong máng xếp dỡ tàu gồm 

có tổ lái cẩu, xe kéo, giao nhận tàu, điều độ bãi, giao nhận bãi, xe chụp. 

i. Điều độ bãi: 

- Điều phối, giám sát và hướng dẫn Lái xe chụp và Lái xe kéo (trong cảng, 

ngoài cảng) đến đúng vị trí để nâng hạ container, đúng quy tắc xếp dỡ và kế 

hoạch, phục vụ cho việc xếp dỡ tàu, dịch vụ tại bãi và giao nhận qua cổng. 

k. Phòng tổ chức nhân sự - tiền lương: 

- Tham mưu cho giám đốc về công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy quản lý, đào 

tạo cán bộ công nhân viên.  

- Giải quyết các chính sách liên quan đến con người, đảm bảo lợi ích cho 

người lao động. 

- Định mức và thanh toán lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân 

viên. 

- Tính toán các định mức lao động, đơn giá lao động, năng suất lao động. 

- Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trả lương, đảm bảo công bằng trong tiền 

lương. 

l. Phòng kế toán: 

- Theo dõi hoạt động công tác tài chính, tập hợp, phản ánh các khoản thu 

chi trong Cảng, đôn đốc thu hồi các khoản nợ. 

- Theo dõi các loại tài sản thông qua giá trị tiền tệ. 

- Theo dõi việc sử dụng TSCĐ, TSLĐ, tính khấu hao TSCĐ theo đúng quy 

định. 

m. Phòng kỹ thuật: 

- Lập kế hoạch sửa chữa hàng năm. 

- Đảm bảo kĩ thuật sản xuất cho toàn Cảng. 

- Duy trì, thực hiện an toàn sản xuất, an toàn trong lao động. 

- Huấn luyện, kiểm tra trình độ công nhân viên kỹ thuật. 

- Nhận sửa chữa container cho khách hàng, sửa chữa các trang thiết bị 

trong Cảng. 
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2.1.3.2. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp 

a. Thuận lợi 

- Hải Phòng đựơc mệnh danh là thành phố Cảng với đường bờ biển dài là 

một thị trường tương đối tiềm năng cho ngành vận tải biển. 

- Nước ta đã gia nhập WTO điều đó tạo cơ hội cho việc mở rộng thị 

trường xuất nhập khẩu hàng hoá thông qua Cảng sẽ tăng lên. Các dự án đầu tư 

đã và đang phát huy tác dụng. 

- Với ưu thế rẻ và thuận tiện, ngành dịch vụ vận tải biển là một trong 

những ngành nghề phát triển mạnh mẽ. 

- Sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, sự phát triển của một số hãng 

tàu truyền thống và một số hãng tàu mới đưa vào khai thác như hãng CUL, hãng 

DHP, hãng HPO làm tăng sản lượng qua Cảng. 

- Đựơc sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, của BCH Đảng uỷ, 

các đồng chí lãnh đạo công ty và sự hỗ trợ của các phòng- ban chức năng đã giải 

quyết kịp thời một số phát sinh vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ được giao. Công tác định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ, sự 

chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của ban giám đốc và sự nhất trí của toàn bộ Đảng viên, 

cán bộ công nhân viên toàn xí nghiệp ngay từ ngày đầu, tháng đầu thực hiện kế 

hoạch, được thể hiện trong công việc luôn luôn đổi mới phương thức quản lý, 

khai thác container. 

- Có sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hải quan khu vực II, hoa tiêu, Cảng 

vụ, các đại lý, hãng tàu và các bạn hàng truyền thống của xí nghiệp. 

- Cảng có đội ngũ nhân viên có truyền thống đoàn kết- kiên cường- sáng 

tạo, có trình độ, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và khai thác càng giúp 

cảng hoạt động kinh doanh tốt được nhiều bạn hàng biết đến. 

- Cảng Nam Hải có cơ sở vật chất tiên tiến đựơc đầu tư, nâng cấp, đổi 

mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công việc, của khách hàng và mọi loại hàng 

hoá qua Cảng. 

b.  Khó khăn 

- Cảng Nam Hải là cảng mới do đó gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh 

tranh với các cảng có truyền thống lâu đỡi khác như cảng Hải Phòng. 

- Việc gia nhập WTO vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức 

đối với xí nghiệp. 
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- Đội ngũ lao động nhiều, địa bàn rộng, phức tạpKhó điều hành, chỉ đạo 

và quản lý. 

- Công tác tiếp thị của xí nghiệp còn rất nhiều mặt hạn chế. 

- Chưa có chiến lược dài hạn, kế hoạch tiếp cận khách hàng cụ thể. Công 

tác thông tin, dự báo, phân tích còn hạn chế. 

- Gía cả không ổn định, giá nhiên liệu cao, giá dầu không ổn định hiện tại 

vẫn ở mức cao nên sức ép giảm giá để cạnh tranh làm ảnh hưởng đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 

- Trình độ quản lý, khai thác của đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa 

ngang hàng với yêu cầu. Công tác điều hành, bố trí sản xuất, sắp xếp lao động 

phục vụ khai thác ở một số khu vực chưa đổi mới, chưa tận dụng hết hiệu quả 

thời gian lao động. 

- Phương tiện thiết bị còn chưa đồng bộ, bãi xếp hàng chưa đựơc mở 

rộng. 
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Phần 3 

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI  

 
3.1  Tình hình sản lƣợng hàng hóa qua Cảng Nam Hải năm 2013-2014. 

Thống kê sản lƣợng xếp dỡ Container 

 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tương 

đối 

1. Tổng sản 

lượng (teus) 

429.982 355.210 74.772  21,05% 

2. Tổng 

doanh thu 

(VND) 

366.991.006.462  293.992.483.188  72.998.523.274 24,83%  

3. Lợi nhuận 

sau thuế 

(VND) 

123.625.645.480 98.692.237.307 24.993.408.173 25,26% 

 

Nhận xét:  

Qua bảng trên cho ta thấy trong 2 năm vừa qua công ty có nhiều sự thay 

đổi trong phương án tác nghiệp, sản lượng năm sau tăng so với năm trước, 

nguyên nhân của sự biến động này có thể do sự tác động mạnh mẽ của cơ chế thị 

trường và sự phát triển không ngừng của các cảng trong khu vực. Cụ thể, năm 

2014 tổng sản lượng tăng từ 355.210 teus lên 429.982 teus, cụ thể tăng 74.772 

teus, tương ứng với 21,05%. Với sự thay đổi đó đã làm cho doanh thu tăng 

24,83% và lợi nhuận cũng tăng lên 25,26% so với năm trước, do đó Doanh 

Nghiệp cần phải phát huy hơn nữa. 

Mặt hàng container là một trong những mặt hàng chính của Cảng, nó mang 

lại doanh thu lớn nhất trong các mặt hàng mà Cảng phục vụ trong đó xí nghiệp 

xếp dỡ Nam Hải Đình Vũ là xí nghiệp chuyên xếp dỡ hàng container. 

3.2 Phân tích khái quát tình hình hoạt động SXKD của DN năm 2013-2014. 

3.2.1 Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD. 
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Bảng: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013-2014. 

(Đơn vị: VND) 

 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

1.Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

DV 

366.991.006.462 293.992.483.188 72.998.523.274 24,83% 

2.Các khoản giảm 

trừ doanh thu 
2.773.045.378 1.388.320.032 1.384.725.346 99,74% 

3.DTT về bán hàng 

và cung cấp DV 
364.217.961.084 292.604.163.156 71.613.797.928 24,47% 

4.Giá vốn hàng bán 195.551.073.482 162.525.872.797 33.025.200.685 20,32% 

5.Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung 

cấp DV 

168.666.887.602 130.078.290.359 38.588.597.243 29,67% 

6.Doanh thu hoạt 

động tài chính 
381.758.761 1.504.000.063 -1122241302 -74,62% 

7.Chi phí tài chính 10.291.465.763 14.493.486.112 -4.202.020.349 -28,9% 

8.Chi phí bán hàng 2.826.393.188 330.277.848 2.496.115.340 755.76% 

9.Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
31.888.844.762 17.322.001.010 14.566.843.752 84,09% 

10.Lợi nhuận thuần 

từ HĐKD 
124.041.942.650 99.436.525.452 24.605.417.198 24,74% 

11.Thu nhập khác 827.438.367 433.107.253 394.331.114 91,05% 

12.Chi phí khác 1.243.735.537 1.177.395.398 66.340.139 5,63% 

13.Lợi nhuận khác (416.297.170) (744.288.145) 327.990.975 -44,07% 

14.Tổng lợi nhuận 

kế toán trước thuế 
123.625.645.480 98.692.237.307 24.933.408.173 25,26% 

15.Chi phí thuế 

TNDN hiện hành 
- - - - 

16.Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại 
- - - - 

17.Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
123.625.645.480 98.692.237.307 24.933.408.173 25,26% 

18.Lãi cơ bản trên 

cổ phiếu 
123.626 98.692 24.934 25,26% 
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Nhận xét: 

Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013-2014 của 

Cảng Nam Hải ta thấy, lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng so với năm 2013 cụ 

thể là tăng từ 98.692.237.307 VND lên đến 123.625.645.480 VND tức là 

tăng24.933408.173VNĐtương ứng với tỷ lệ là 25,26%đã cho ta thấy được năm 

2014hiệu quả sản xuất của DN tốt hơn năm trước, điều này cũng phản ánh được 

1 phần sự thành công và phát triển của cảng. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV năm 2014 tăng so với năm 2013 cụ thể 

là tăng từ 293.992.483.188 VND lên 366.991.006.462 VND tức là tăng 24,8% 

ứng với 72.998.523.274 VND. 

Giá vốn bán hàng trong năm 2013 là 162.525.872.797 VND đã tăng lên 

195.551.073.482 VNDtức là tăng 33.025.200.685 VNĐtương ứng với tỷ lệ là 

20,32%do sản lượng tăng và chi phí đầu vào nguyên vật liệu tăng. Như vậy tốc 

độ tăng của doanh thu tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của giá vốn, nghĩa là 

việc kinh doanh của cảng trong năm 2014 đạt hiệu quả, chính vì vậy lợi nhuận 

gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 tăng 38.588.597.243 VNĐtương 

ứng 29,67% so với năm 2013 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 24.933408.173VNĐtương ứng với 

25,26% đã làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 25,26%  

Có thể coi năm 2014 là một năm đầy thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của cảng Nam Hải do sự phục hồi nền kinh tế và sự phát triển của nền 

kinh tế Việt Nam. 

3.2.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31/12/2014 

  ( Đơn vị: VND) 

TÀI SẢN 
Mã 

số 
Năm 2014 Năm 2013 

CHÊNH LỆCH 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

A-TÀI SẢN 

NGẮN HẠN 
100 183.868.602.493 177.001.126.306 6.867.476.187 3,88% 

      

I. Tiền và các 

khoản tƣơng 

đƣơng tiền 

110 96.844.856.755 82.177.012.329 146.678.444.426 
17,85

% 

1.Tiền 111 96.844.856.755 82.177.012.329  
 

2.Các khoản 

tương đương 

tiền 

112 - - - - 
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TÀI SẢN 
Mã 

số 
Năm 2014 Năm 2013 

CHÊNH LỆCH 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

      

II.Các khoản 

đầu tƣ tài 

chính ngắn hạn 

120 - 5.000.000.000 -5.000.000.000 -100% 

Đầu tư ngắn hạn 

khác 
128 - 5.000.000.000  

 

      

III.Các khoản 

phải thu ngắn 

hạn 

130 23.405.828.514 28.398.566.634 -4.992.738.120 

-

17,58

% 

1.Phải thu khách 

hàng 
131 19.831.165.766 26.886.755.379  

 

2.Trả trước cho 

người bán 
132 1.274.662.748 1.391.442.481  

 

3.Các khoản 

phải thu khác 
135 2.300.000.000 120.368.774  

 

      

IV.Hàng tồn 

kho 
140 - - - - 

      

V.Tài sản ngắn 

hạn khác 
150 63.617.917.224 61.425.547.343 2.192.369.881 3,57% 

1.Chi phí trả 

trước ngắn hạn 
151 3.101.058.655 - - - 

2.Thuế GTGT 

được khấu trừ 
152 - 48.526.778  

 

3.Thuế và các 

khoản phải thu 

Nhà nước 

154 30.075.603 686.937.689  
 

4.Tài sản ngắn 

hạn khác 
158 60.486.782.966 60.690.082.876  

 

      

B-TÀI SẢN 

DÀI HẠN 
200 181.443.829.934 153.506.442.234 27.937.387.700 18,2% 

      

I.Các khoản 

phải thu dài 

hạn 

210 43.000.000.000 3.000.000.000 40000000000 1333% 

Phải thu dài hạn 

khác 
218 43.000.000.000 3.000.000.000  

 

      

II.Tài sản cố 

định 
220 136.348.605.684 150.492.722.568 -14.144.116.884 -9,4% 

1.Tài sản cố 

định hữu hình 
221 107.118.930.197 120.672.392.801  

 

Nguyên giá 222 156.021.240.190 155.553.590.404  
 

Giá trị hao mòn 223 (48.902.309.993 (34.881.197.603)  
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TÀI SẢN 
Mã 

số 
Năm 2014 Năm 2013 

CHÊNH LỆCH 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

luỹ kế ) 

2.tài sản cố định 

vô hình 
227 20.929.675.487 21.520.329.767  

 

Nguyên giá 228 23.236.300.000 23.236.000.000  
 

Giá trị hao mòn 

luỹ kế 
229 (2.306.624.513) (1.715.970.233)  

 

3.Chi phí xây 

dựng dở dang 
230 8.300.000.000 8.300.000.000  

 

      

III.Bất động 

sản đầu tƣ 
240 - - - - 

      

IV.Cac khoản 

đầu tƣ tài 

chính dài hạn 

250 - - - - 

      

V.Tài sản dài 

hạn khác 
260 2.095.224.250 13.719.666 2.081.504.584 

15171

% 

Chi phí trả trước 

dài hạn 
261 2.095.224.250 13.719.666  

 

      

TỔNG TÀI 

SẢN 
270 365.312.432.427 330.507.568.540 34.804.863.887 

10,53

% 

      

NGUỒN VỐN 
Mã 

số 
Năm 2014 Năm 2013 CHÊNH LỆCH 

    Tuyệt đối 
Tƣơn

g đối 

C-NỢ PHẢI 

TRẢ 
300 144.709.351.316 118.994.548.968 25.714.802.348 

21,61

% 

      

I.Nợ ngắn hạn 310 94.709.351.316 55.760.217.067 38.949.134.249 
69,85

% 

1.Vay và nợ 

ngắn hạn 
311 12.535.461.671 -  

 

2.Phải trả người 

bán 
312 6.236.162.199 20.900.753.669  

 

3.Người mua trả 

trước 
313 9.551.602.324 153.4710118  

 

4.Thuế và các 

khoản phải nộp 

Nhà nước 

314 1.169.005.645 694.769.020  
 

5.Phải trả người 

lao động 
315 965.204.763 2.569.126.777  

 

6.Chi phí phải 

trả 
316 404.225.657 -  

 

7.Các khoản 319 53.397.766.820 23.109.959.922  
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TÀI SẢN 
Mã 

số 
Năm 2014 Năm 2013 

CHÊNH LỆCH 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

phải trả, phải 

nộp ngắn hạn 

khác 

8.Quỹ khen 

thưởng, phúc lợi 
323 10.449.922.237 8.332.136.561  

 

      

II.Nợ dài hạn 330 50.000.000.000 63.234.331.901 -13.234.331.901 

-

20,93

% 

1.Vay và nợ dài 

hạn 
334 50.000.000.000 63.067.507.901  

 

2.Dự phòng trợ 

cấp mất việc 

làm 

336 - 166.824.000  
 

      

D-NGUỒN 

VỐN CSH 
400 220.603.081.111 211.513.019.571 9.090.061.540 4,3% 

      

I.Vốn chủ sở 

hữu 
410 220.603.081.111 211.513.019.571 9.090.061.540 4,3% 

1.Vốn đầu tư 

của chủ sở hữu 
411 100.000.000.000 100.000.000.000  

 

2.Quỹ đầu tư 

phát triển 
417 15.891.889.082 15.891.889.082  

 

3.Quỹ khác 

thuộc vốn chủ 

sở hữu 

419 9.979.399.187 6.798.16.913  
 

4.Lợi nhuận sau 

thuế chưa phân 

phối 

420 94.731.792.842 88.823.013.576  
 

      

II.Nguồn kinh 

phí và quỹ 

khác 

430 - - - - 

      

TỔNG 

NGUỒN VỐN 
440 365.312.432.427 330.507.568.540 34.804.863.887 

10,53

% 

 

Nhận xét: 

* Tổng tài sản: 

Tổng tài sản năm 2104 tăng thêm 34.840.863.887VND tương ứng với 

10,53% so với năm 2013, do công ty đã huy động thêm vốn, tăng cường đầu tư 

mở rộng quy mô sản xuất. Tổng tài sản của công ty tăng là do những nguyên 

nhân sau: 
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- Do sự gia tăng của tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn của công ty tăng 

6.867.476.187VND tương ứng với 3,88% so với năm 2013. Trong đó: 

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 14.667.844.426VND tương ứng 

với 17,85% 

+ Tài sản ngắn hạn khác tăng 2.192.369.881VND tương ứng với 3.57% 

- Do sự gia tăng mạnh mẽ của tài sản dài hạn: tài sản dài hạn tăng 

2.793.7387.700VND tương ứng với 18,2% so với năm 2013. Trong đó: 

+ Các khoản phải thu dài hạn, tăng 40.000.000.000 VND tương ứng với 

1333,33% 

+ Tài sản dài hạn khác tăng 2 081 504 584VND tương ứng với 15171,69% 

Như vậy, trong năm 2014 tổng tài sản của công ty tăng so với năm 2013, 

trong đó sự gia tăng của TSNH chiếm 19,73%, TSDH chiếm 80,27% trong tổng 

số 34.804.863.887VND tổng tài sản tăng thêm. 

Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng lên của các khoản phải thu dài hạn và 

tài sản dài hạn khác. Các khoản phải thu thực chất là đồng vốn  mà DN bị đối 

tác chiếm dụng, vì thế về nguyên tắc quy mô các khoản phải thu càng nhỏ càng 

tốt, quy mô các khoản phải thu của Cảng tăng lên chứng tỏ hoạt động kinh 

doanh của Cảng càng mở rộng. 

* Tổng nguồn vốn: 

Tổng nguồn vốn của công ty cũng có cùng tốc độ gia tăng với tổng tài sản 

là 34.804.863.887VND tương ứng với 10,53% so với năm 2013. Trong đó, nợ 

phải trả của công ty chiếm tỷ trọng là 73,88% số lượng vốn tăng lên ( nợ phải 

trả/nguồn vốn. 73,88%  = 25.714.802.348/ 34.804.863.887) còn lại 26,12% là sự 

gia tăng của phần vốn chủ sở hữu. Điều này cho thấy uy tín của công ty trên thị 

trường ngày càng tăng, khả năng huy động vốn ngày càng lớn, tuy nhiên với cơ 

cấu vốn như vậy đòi hỏi công ty phải chú trọng đến vẫn đề nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn. Hệ số nợ cao cũng đồng nghĩa với áp lực về tài chính của DN là 

không nhỏ. Vì vậy trong quá trình hoạt động Công ty phải đưa ra các giải pháp 

quản lý và sử dụng vốn một cách hợp lý để có đucợ hiệu quả cao nhất. 

3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực. 

3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 

Chi phí là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưu thông 

hàng hóa. Đó là những hao phí lao đọng xã hội thể hiện bằng tiền trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp là tất cả những chi phí 
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gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ 

khâu mua nguyên vật liệu, tạo ra sản phẩm cho đến khi tiêu thụ sản phẩm. 

Chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm tất cả chi phí có liên quan đến quá 

trình kinh doanh của doanh nghiệp như chi phí giá vốn hàng bán, chi phí hoạt 

động tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Bảng các chỉ tiêu chi phí  

(Đơn vị:VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tƣơng 

đối 

1. Giá vốn 

hàng bán 

195.551.073.482 162.525.872.797 32.998.200.685 20,3% 

2. Chi phí 

tài chính 

10.291.465.763 14.493.486.112 -4.202.020.349 -28,99% 

3. Chi phí 

BH 

2.826.393.188 330.277.848 2.496.115.340 755,76% 

4.Chi phí 

QLDN 

31.888.844.762 17.322.001.010 14.566.843.752 84,09% 

5. Chi phí 

khác 

1.243.735.537 1.177.395.398 66.340.139 5,63% 

6. Tổng chi 

phí 

(1+2+3+4+

5)  

241.801.512.732 195.849.033.165 45.952.479.567 23,46% 

7. DT 

thuần về 

BH và 

CCDV 

364.217.961.084 292.604.163.156 71.613.797.928 24,47% 

8. DT hđ 

tài chính 

381.758.761 1.504.000.063 -1.122.241.302 -74,62% 

9. Tổng 

DT(7+8) 

364.599.719.845 294.108.163.219 70.491.556.626 23,97% 

10. LNST 123.625.645.480 98.692.237.307 24.993.408.173 25,26% 

11. Hiệu 

suất sd chi 

phí (9/6) 

1,51 1,5 0,01 - 

12. Hiệu 

quả sd chi 

phí (10/6) 

0,51 0,5 0,01 - 
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Nhận xét: 

Dựa vào bảng trên ta có thể thấy: 

- Giá vốn hàng bán của DN năm 2013 là 162.525.872.797 VND đã tăng lên 

195.551.073.482 VNDtức là tăng 330.252.200.685 VNĐ tương ứng với tỷ lệ là 

20,3%. Giá vốn hàng bán tăng là do những nguyên nhân sau: 

+ Chi phí nguyên vật liệu đầu vào trong kỳ tăng. 

+ Sản lượng đầu ra tăng lên. 

+ Lương của các cán bộ công nhân viên tăng. 

- Tuy giá vốn bán hàng tăng nhưng DN cũng đã cố gắng giảm đi chi phí tài 

chính từ 14.493.486.112 VND năm 2013 xuống còn 10.291.465.763 VND năm 

2014, tức là giảm 4.202.020.349 VNDtương ứng với tỷ lệ là 28,99%. Điều này 

chứng tỏ trong kỳ DN đã có những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí. Do đó, DN 

cần phát huy hơn nữa trong kỳ tới. 

- Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 

tăng so với năm 2013. Cụ thể chi phí bán hàng tăng 2.496.115.340 VNĐtương 

ứng với tỷ lệ là 755,76%và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng1.456.684.375 

VNĐtương ứng với tỷ lệ là 84,09%. Đây là con số tương đối lớn.Chính vì vậy 

DN cần phải có những biện pháp cụ thể để giảm thiểu chi phí phát sinh hơn nữa. 

- Tổng doanh thu của DN năm 2014 tăng70.491.556.626VNĐtương ứng với 

tỷ lệ là 23,97%so với năm 2013. Hiệu suất sử dụng chi phí của DN tăng từ 1,5 

lên 1,51. Như vậy, với doanh thu thu được và chi phí bỏ ra của doanh nghiệp thì 

hiệu suất sử dụng chi phí của doanh nghiệp đã tăng lên 0,01 tức là năm 2013 cứ 

1 đồng chi phí doanh nghiệp bỏ vào hoạt động sản xuất kinh koanh thì thu về 1,5 

đồng doanh thu, và sang năm 2014 tăng lên là 1,51 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng 24.933.408.173 VNĐtương ứng với tỷ 

lệ là 25,26%so với năm 2013. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của DN 

rất tốt. Đây chính là nguyên nhân làm cho hiệu quả sử dụng chi phí  của doanh 

nghiệp năm 2014 cao hơn năm 2013. Cụ thể năm 2013 cứ 1 đồng chi phí bỏ vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh thì thu về 0,5 đồng lợi nhuận, và sang năm 2014 

thì tăng lên 0,51 đồng. 

Như vậy cả hiệu suất sử dụng chi phí và hiệu quả chi phí của doanh nghiệp 

năm 2014 đều tăng so với năm 2013, điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp cần phát huy trong kỳ kinh doanh 

tới. 
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3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 

 

Bảng chỉ tiêu sử dụng TSCĐ  

(Đơn vị: VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tương 

đối 

1. TSCĐ 136.348.605.684 150.492.722.568 14.144.116.884 - 9% 

2. Tổng DT 

trong kỳ 

364.599.719.845 292.604.163.158 71.995.556.887 24,61% 

3. Lợi nhuận 

sau thuế 

123.625.645.480 98.692.237.307 24.993.408.173 25,26% 

4. Hiệu suất 

sd TSCĐ 

(2/1) 

2,67 1,94 0,73 - 

5. Hiệu quả 

sd TSCĐ 

(3/1) 

0,9 0,66 0,25 - 

(Nguồn: bảng cân đối kế toán và bảng phân tích hoạt động kinh doanh) 

 

Nhận xét: 

Qua bảng chỉ tiêu ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2013 là 

1,94 và năm 2014 là 2,67 như vậy hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2014 đã tăng 

0,73 so với năm 2013. Có nghĩa là nếu năm 2013 cứ bỏ 100 đồng TSCĐ vào sản 

xuất kinh doanh thì thu về 194 đồng doanh thu, tương tự năm 2014 cũng bỏ ra 

100 đồng TSCĐ thì thu về được 267 đồng doanh thu. Mặc dù trong năm 2014 

DN đầu tư về mặt TSCĐ ít hơn năm 2013 nhưng về mặt hiệu suất của DN vẫn 

tăng. Đây là kết quả đáng mừng cho doanh nghiệp trong việc tận dụng hiệu suất 

của TSCĐ. 

Hiệu quả sử dụng TSCĐ của năm 2014 tăng 0,25 so với năm 2013. Có 

nghĩa là năm 2014 doanh nghiệp cứ bỏ ra 100 đồng TSCĐ thì thu về được 90 

đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25 đồng so với năm 2013..Nguyên nhân là do lợi 

nhuận sau thuế tăng lên 25,26% nên hiệu quả sử dụng TSCĐ cũng tăng theo. 

Trên thực tế, Công ty vẫn tiếp tục đầu tư tài sản cố định qua các năm, nhưng 

mức độ đầu tư tài sản cố định năm 2014 không lớn, và do khấu hao tài sản cố 

định tăng lên nên xét cả về tuyệt đối và tương đối, tài sản cố định của Công ty 

giảm. 
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3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động. 

 

Bảng chỉ tiêu sử dụng TSLĐ 

(Đơn vị: VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tương 

đối 

1. TSLĐ 183.868.602.493 177.001.126.306 6.867.476.187 3,88% 

2. Tổng DT 

trong kỳ 

364.599.719.845 292.604.163.158 71.995.556.887 24,61% 

3. Lợi nhuận 

sau thuế 

123.625.645.480 980.692.237.307 24.993.408.173 25,26% 

4. Hiệu suất 

sd 

TSLĐ(2/1) 

1,98 1,65 0,33 - 

5. Hiệu quả 

sd 

TSLĐ(3/1) 

0,67 0,56 0,11 - 

Nguồn: bảng cân đối kế toán và bảng phân tích hoạt động kinh doanh) 

 

Qua bảng chỉ tiêu ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản lưu động năm 2013 là 

1,65 và năm 2014 là 1,98 như vậy hiệu suất sử dụng TSLĐ năm 2014 đã tăng 

0,33 lần so với năm 2013. Có nghĩa là nếu năm 2013 cứ bỏ 100 đồng TSLĐ vào 

sản xuất kinh doanh thì thu về 165 đồng doanh thu, tương tự năm 2014 cũng bỏ 

ra 100 đồng TSLĐ thì thu về được 198 đồng doanh thu. Tỷ lệ tăng doanh thu 

cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tăng TSLĐ. Đây là kết quả đáng mừng cho doanh 

nghiệp trong việc tận dụng hiệu suất của TSLĐ. 

Hiệu quả sử dụng TSLĐ của năm 2014 tăng 0,11 so với năm 2013. Có 

nghĩa là năm 2014 doanh nghiệp cứ bỏ ra 100 đồng TSLĐ thì thu về được 67 

đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11 đồng so với năm 2013. Nguyên nhân là do lợi 

nhuận sau thuế tăng lên 25,26% , tốc độ tăng của lợi sau thuế tăng nhanh hơn so 

với tốc độ tăng của TSLĐ nên hiệu quả sử dụng TSLĐ cũng tăng theo, do đó 

DN cần phải phát huy hơn nữa trong thời gian tới.Có thể thấy hiệu quả sử dụng 

TSCĐ và TSLĐ của doanh nghiệp trong năm 2014 đều tăng, doanh nghiệp cần 

phải có kế hoạch tốt để phát huy hơn nữa để tương xứng với những gì DN đã 

đầu tư. 
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3.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản. 

Bảng chỉ tiêu sử dụng tổng tài sản 

(Đơn vị: VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tương 

đối 

1. Tổng tài 

sản 

365.312.432.427 330.507.568.540 34.804.863.887 11% 

2. Tổng DT 364.599.719.845 292.604.163.158 71.995.556.887 24,61% 

3. Lợi nhuận 

sau thuế 

123.625.645.480 98.692.237.307 24.993.408.173 25,26% 

4. Hiệu suất 

sd tổng TS 

(2/1) 

 

0,99 

 

0,89 

 

0,1 

 

- 

5. Hiệu quả 

sd tổng tài 

sản (3/1) 

 

0,39 

 

0,3 

 

0,09 

 

- 

(Nguồn: bảng cân đối kế toán và bảng phân tích hoạt động kinh doanh) 

 

Nhận xét: 

Qua bảng chỉ tiêu ta thấy hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2013 là 0,89 

và năm 2014 là 0,99 như vậy hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2014 đã tăng 

0,1 so với năm 2013. Có nghĩa là nếu năm 2013 cứ bỏ 100 đồng tổng tài sản vào 

sản xuất kinh doanh thì thu về 89 đồng doanh thu, tương tự năm 2014 cũng bỏ ra 

100 đồng tổng tài sản thì thu về được 99 đồng doanh thu. Tỷ lệ tăng doanh thu 

cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tăng tổng tài sản. Đây là kết quả đáng mừng cho 

doanh nghiệp trong việc tận dụng hiệu suất của tổng tài sản. 

Hiệu quả sử dụng tổng tài sản của năm 2014 tăng 0,09 so với năm 2013. Có 

nghĩa là năm 2014 doanh nghiệp cứ bỏ ra 100 đồng tổng tài sản thì thu về được 

39 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9 đồng so với năm 2013. Nguyên nhân là do 

tốc độ tăng của lợi nhuận tăng nhanh gần gấp 3 lần so với tốc độ tăng của tổng 

tài sản, nên hiệu quả sử dụng tổng tài sản cũng tăng theo, do đó DN cần phải 

phát huy hơn nữa trong thời gian tới để có thể phát triển 1 cách tối ưu. 

3.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. 
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 Bảng chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động 

(Đơn vị: VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

1. Số lao 

động bình 

quân 

480 435 5 1,16% 

2. Tổng DT 364.599.719.845 292.604.163.158 71.995.556.887 24,61% 

3. Lợi nhuận 

sau thuế 

123.625.645.480 98.692.237.307 24.993.408.173 25,26% 

4. Hiệu suất 

sd lao động  

(2/1) 

838.160.275,510 680.474.798,040 157.685.477,470 23,17% 

5. Mức sinh 

lời của 1 lao 

động (3/1) 

284.196.886,160 229.516.830,950 54.680.055,210 23,82% 

(Nguồn:Phòng Nhân sự và Báo cáo KQKD ) 

 

Nhận xét: 

Nhìn vào bảng trên ta thấy số lượng công nhân viên của doanh nghiệp 

không thay đổi nhiều. Bên cạnh đó ta có thể thấy hiệu suất sử dụng lao động của 

Cảng tăng từ 680.474.798,040 VND (năm 2013) lên 838.160.275,510 VND 

(năm 2014), tức là tăng 157.685.477,470 VND. Điều này chứng tỏ Cảng đã chú 

trọng nâng cao trình độ tay nghề của công nhân viên làm cho năng lực của công 

nhân viên ngày một tăng lên, đây là một chính sách đúng đắn của Cảng, cần tiếp 

tục phát huy trong thời gian tới. 

Hiệu suất sử dụng lao động của Cảng là rất tốt và trong năm qua mức sinh 

lời của 1 lao động cũng tăng theo, cụ thể: Mức sinh lời của 1  lao động trong 

năm 2013 là 229.516.830,950 VND, tăng 54.680.055,210 VND so với năm 

2013, nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế trong năm qua của Cảng tăng lên 

trong khi số công nhân viên của Cảng hầu như không thay đổi nhiều. 

3.4. Phân tích tài chính. 

3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại cảng Nam Hải 
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Bảng đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp 

 

(Đơn vị:VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

1. Vốn chủ sở 

hữu 

220.603.081.111 211.513.019.571 9.090.061.540 4,3% 

2. Tổng  

nguồn vốn 

365.312.432.427 330.507.568.540 34.840.863.887 10,53% 

3. Tổng nợ 144.709.351.316 118.994.548.968 25.714.802.348 21,61% 

4. Tổng tài 

sản 

365.312.432.427 330.507.568.540 34.804.863.887 10,53% 

5. Hệ số tự tài 

trợ (1/2) 

0,6 0,64 -0,04 -5,63% 

6. Hệ số nợ 

(3/4) 

0,4 0,36 0,04 0,1% 

 

(Nguồn: bảng cân đối kế toán) 

Nhận xét. 

Qua bảng trên ta có thể thấy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm 2014 là 

220.603.081.111VNĐ tăng lên 9.090.061.540 VNĐ so với năm 2013 tức là tăng 

4,3%. Nhưng tốc độ tăng của nguồn vốn lại nhanh hơn so với tốc độ tăng của 

vốn chủ sở hữu. cụ thể tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đã tăng lên 

34.840.863.887VNĐ tương ứng với tỷ lệ là 10,53%. Do vậy đã làm cho hệ số tài 

trợ đã giảm từ 0,64 xuống còn 0,6 ( giảm 0,04 tương đương với 5,63%). Từ đó 

ta có thể thấy được khả năng độc lập về tài chính của doanh nghiệp đã giảm đi 

một phần tương đối và số vốn chiếm dụng để hoạt động sản xuất kinh doanh 

tăng lên đáng kể. 

Tổng nợ của DN năm 2014 tăng 34.804.863.887 VND tương ứng với 

21,61% trong khi tổng tài sản của DN tăng 34.804.863.887 tương ứng với 

10,53%. Như vậy tốc độ tăng của tổng nợ tăng nhanh gấp đôi so với tốc độ tăng 

của tổng tài sản. Năm 2014 muốn sử dụng 100 đồng vốn thì công ty phải  vay nợ 

bên ngoài 40 đồng, hệ số này tăng lên 0.1 % so với năm 2013. DN mở rộng quy 

mô hoạt động tuy nhiên thì tình hình tài chính ngày càng phụ thuộc vào bên 

ngoài, mặc dù vậy nhưng hệ số này vẫn ở mức thấp nên chưa đáng lo ngại. 

3.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp 
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Các chỉ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

(Đơn vị:VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

1. Tổng tài 

sản 

365.312.432.427 330.507.568.540 34.804.863.887 10,53% 

2. Tổng nợ 

phải trả 

144.709.351.316 118.994.548.968 25.714.802.348 21,61% 

3. Tài sản 

ngắn hạn 

183.868.602.493 177.001.126.306 6.867.476.187 3,88% 

4. Tổng nợ 

ngắn hạn 

94.709.351.316 55.760.217.067 38.949.134.249 69,85% 

5. Tiền và 

các khoản 

tương đương 

tiền 

 

96.844.856.755 

 

82.177.012.329 

 

14.667.844.426 

 

17,85% 

6. Các khoản 

đầu tư TC 

ngắn hạn 

- 5.000.000.000 -5.000.000.000 -100% 

7.LN trước 

thuế 

123.625.645.480 
98.692.237.307 

24.933.408.173 25,26% 

8. Lãi vay 

phải trả 

trong kỳ 

10.101.591.905 11.701.266.877 -1.599.674.972 -

13,67% 

9. Hệ số 

thanh toán 

tổng 

quát(1/2) 

 

2.52 

 

2.78 

 

- 0.25 

 

-9% 

10. Hệ số 

thanh toán 

tạm thời(3/4) 

 

1.94 

 

3.17 

 

- 1.23 

 

-39% 

11. Hệ số 

thanh toán 

nhanh 

[(5+6)/4)] 

 

1.02 

 

1.56 

 

- 0.54 

 

-35% 

12. Hệ số 

thanh toán 

lãi 

vay[(7+8)/8] 

 

13.24 

 

9.43 

 

3.80 

 

40% 
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Nhận xét: 

Qua bảng hệ số thanh toán ta thấy tất cả các chỉ số về khả năng thanh toán 

của Cảng trong 2 năm 2013 và 2014 đều lớn hơn 1, chứng tỏ khả năng thanh 

toán của Cảng là rất tốt. Cụ thể: 

+ Năm 2013 cứ 1 đồng đi vay thì có 2,78 đồng tài sản đảm bảo và đến năm 

2014 tỷ lệ này giảm đi, cứ 1 đồng đi vay thì chỉ còn 2,52 đồng tài sản đảm bảo. 

Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ hội chiếm dụng vốn và hệ số 

đảm bảo nợ như vậy là hợp lý. 

+ Khả năng thanh toán tạm thời của Cảngnăm 2013 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn 

thì có 3,17 đồng vốn lưu động đảm bảo, sang năm 2014 thì hệ số này đã giảm đi 

39% tức là cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thi có 1,94 đồng vốn lưu động đảm bảo, tức 

là giảm 1,23 đồng. 

+ Hệ số khả năng thanh toán nhanhcho thấy khả năng đáp ứng thanh toán 

ngay các khoản nợ ngắn hạncủa Cảng năm 2014 giảm so với năm 2013, cụ thể 

giảm 0.54 đồng tương đương với 35%. Tuy nhiên DN không gặp khó khăn nếu 

cần phải thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn vì hệ số này đều lớn hơn 1. 

+ Hệ số thanh toán lãi vay năm sau lại tăng so với năm trước. Nói cách 

khác, năm 2013 thu nhập của doanh nghiệp cao gấp 9.43 lần so với chi phí trả 

lãi và đến năm 2014 con số này tăng lên là 13,24 lần,tăng 40%. Nguyên nhân là 

do lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng so với năm 2013, cụ thể tăng 25,26%, 

tăng 24.933.408.173 VND và do lãi vay phải trả trong kỳ của năm 2014 ít hơn 

so với năm 2013. 

3.4.3 Đánh giá khả năng hoạt động 
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Chỉ số hoạt động của doanh nghiệp 

(Đơn vị:VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

1. Giá vốn 

hàng bán 

195.551.073.482 162.525.872.797 33.025.200.685 20,32% 

2. Doanh 

thu thuần  

364.217.961.084 292.604.163.156 71.613.797.928 24,47% 

3. Các 

khoản phải 

thu 

23.405.828.514 28.398.566.634 -4.992.738.120 -17,58% 

4. Vốn cố 

định 

136.348.605.684 150.492.722.568 -14.144.116.884 -9,4% 

5. Tổng vốn 365.312.432.427 330.507.568.540 34.804.863.887 10,53% 

6. Số ngày 

kỳ kinh 

doanh 

 

360 

 

360 

  

 

7. Vòng 

quay các 

khoản phải 

thu 

(vòng)(2/3) 

 

15,56 

 

10,3 

 

5,26 

 

51,03% 

8. Kỳ thu 

tiền bình 

quân 

(ngày)(6/7) 

 

23,13 

 

34,94 

 

-11,8 

 

-33,79% 

9. Vòng 

quay toàn 

bộ vốn 

(vòng)(2/5) 

 

0,99 

 

0,89 

 

0,1 

 

11,23% 

10. Hiệu quả 

sử dụng vốn 

(2/4) 

2,67 1,94 0,73 37,39% 

 

Nhận xét: 

* Vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân: 

Năm 2014 vòng quay các khoản phải thu là 15,56 vòng/năm trong khi đó 

năm 2013 là 10,3 vòng/năm như vậy số vòng quay đã tăng lên 5,26 vòng tương 

ứng với tỷ lệ tăng 51,03% vì thế làm cho kỳ thu tiền bình quân giảm từ 34,94 

ngày/vòng xuống còn 23,13 ngày/vòng tức là giảm đi 11,8 ngày, các khoản phải 

thu của năm 2014 giảm 4.992.738.120 VND tương ứng với 17,58% so với năm 
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2013.Số vòng quay tăng lên chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ của doanh nghiệp nhanh 

hơn, khả năng chuyển đổi các khoản nợ phải thu sang tiền mặt cao hơn, điều này 

giúp cho doanh nghiệp nâng cao luồng tiền mặt, tạo ra sự chủ động trong việc tài 

trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất.  

* Vòng quay toàn bộ vốn : 

Ta thấy, số vòng quay toàn bộ vốn tăng lên, năm 2013 vòng quay toàn bộ 

vốn của doanh nghiệp là 0,89 vòng, sang năm 2014 đã tăng lên 0,99 vòng, tăng 

0,1 vòng, tương ứng với tỷ lệ tăng 11,23%, do tốc độ tăng của doanh thu thuần 

lớn hơn tốc độ tăng của tổng vốn, cụ thể : năm 2014 tốc độ tăng doanh thu thuần 

là 24,47% so với năm 2013 (từ 292.604.163.156 VNĐ lên 

364.217.961.084VNĐ) trong khi đó tốc độ tăng của tổng vốn là 10,53%(từ 

330.507.568.540VNĐ lên 365.312.432.427VNĐ). Đây là biểu hiện tốt chứng tỏ 

trong năm 2014 DN đã sử dụng nguồn vốn của mình có hiệu quả hơn, tạo điều 

kiện để công ty phát triển trong thời gian tới. Do đó công ty cần phát huy hơn 

nữa. 

* Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn : 

Năm 2013 nếu doanh nghiệp bỏ ra 100 đồng vốn cố định vào sản xuất kinh 

doanh thì thu về được 194 đồng doanh thu thuần sang năm 2014 thì cũng với 

100 đồng vốn cố định bỏ ra thì doanh thu thuần mà doanh nghiệp thu là 267 

đồng tức là đã tăng lên 73 đồng đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 37,97%, 

nguyên nhân là do tỷ lệ của doanh thu thuần tăng lên, còn tỷ lệ của vốn cố định 

lại giảm, cụ thể: năm 2014 doanh thu thuần tăng 71.613.797.928 VNĐ (từ 

292.604.163.156VNĐ lên 364.217.961.084 VNĐ) tương ứng với tỷ lệ tăng 

24,47% trong khi đó vốn cố định lại giảm  từ 150.429.722.568 VNĐ 

xuống136.348.605.684 VNĐ tương ứng với tỷ lệ giảm 9,4%. Như vậy chỉ số 

hiệu quả sử dụng vốn năm 2014 của Cảng tương đối cao cho nên doanh nghiệp 

cần phải phát huy hơn nữa. 

3.4.2. Đánh giá khả năng sinh lời 
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Bảng chỉ số sinh lời của doanh nghiệp 

(Đơn vị:VND) 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối 

1. DT thuần 364.217.961.084 292.604.163.156 71.613.797.928 24,47% 

2. Tổng tài 

sản 

365.312.432.427 330.507.568.540 34.840.863.887 10,53% 

3. Vốn chủ sở 

hữu 

220.603.081.111 211.513.019.571 9.090.061.540 4,3% 

4. LN sau 

thuế 

123.625.645.480 98.692.237.307 24.933.408.173 25,26% 

5. LNst/DT 0,34 0,33 0,01 3% 

6. LNst/tổng 

TS 

0,34 0,3 0,04 13,33% 

7. 

LNst/VCSH 

0,56 0,47 0,09 20,1% 

 

Nhận xét: 

Qua bảng chỉ số sinh lời trên ta thấy các chỉ số sinh lời đều lớn hơn 0 và chỉ 

số sinh lời năm 2014 đều lớn hơn năm 2013. Cụ thể: 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của năm 2014 tăng 0,01 tương 

đương với 3% so với năm 2013. Nếu năm 2013 cứ bỏ 100 đồng doanh thu từ 

hoạt động kinh doanh thì có 33 đồng lợi nhuận sau thuế và sang đến năm 2014 

thì lợi nhuận tăng thêm 1 đồng, tưc là cứ bỏ 100 đồng doanh thu thì thu về 34 

đồng lợi nhuận. 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản của năm 2014 tăng lên 0,04 tương 

đương với 13,33% so với năm 2013. Tỷ lệ tăng ít hơn một chút so với tỷ lệ tổng 

tài sản. 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2014 lăng lên 0,09 tương 

đương với 20,1%. Cụ thể năm 2014 doanh nghiệp cứ bỏ ra 100 đồng vốn chủ sở 

hữu thì lại thu về 56 đồng lợi nhuận. Trong khi đó năm 2013 doanh nghiệp cứ 

bỏ ra 100 đồng vốn chủ sở hữu thì thu về được 47 đồng lợi nhuận như vậy là 

tăng thêm 9 đồng. 

Những con số này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp tốt, các 

tỷ số của năm 2014 đều tăng so với năm 2013 cho thấy DN trong năm 2014 làm 

ăn đạt hiệu quả hơn so với năm 2013.Do vậy, Cảng cần có biện pháp để duy trì 

và phát huy hơn nữa. 
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Phần 4 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI 

 

4.1 Nhận xét chung về thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 

Cảng Nam Hải. 

4.1.1  Những thành tựu đã đạt đƣợc. 

Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009 cho đến nay, cảng Nam 

Hải đã chứng tỏ được uy tín, vị thế và khả năng cạnh tranh của mình. Sản lượng 

thông qua cảng tăng theo các năm. Cảng từng bước xây dựng thành một cảng 

biển có công nghệ xếp dỡ hiện đại, tiên tiến... 

Cảng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, của 

Thành uỷ và UBND thành phố, của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Tổng công 

ty Hàng hải Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam. Bên cạnh đó, Cảng Hải 

Phòng còn có đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trẻ phù hợp với điều kiện làm 

theo ca và làm việc ngoài trời,  trong sản xuất và khai thác cảng biển. Đặc biệt, 

Cảng Nam Hải có cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng yêu cầu làm hàng 

đối với mọi chủng loại hàng hoá, từng bước thực hiện đổi mới công tác tổ chức, 

quản lý khai thác cảng, quan tâm chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn 

nhân lực. Chính vì vậy sản xuất kinh doanh của Cảng không ngừng phát triển, 

sản lượng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2009, sản lượng hàng hoá thông 

qua Cảng mới đạt 150.000teus thì năm 2014 đã lên tới 429.982teus. Kinh doanh 

có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 

Nhà nước. Cảng được đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo niềm tin và sự gắn bó lâu 

dài của chủ hàng, chủ tàu với Cảng, tạo việc làm ổn định cho cán bộ công nhân 

viên, thu nhập bình quân ở mức ổn định ,đời sống vật chất, tinh thần CBCNV 

không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn Cảng được giữ 

vững.  

Cùng với xu thế phát triển, hội nhập, mở cửa của nền kinh tế đất nước, 

thành phố và dịch vụ cảng biển trong khu vực, nhất là trong điều kiện Việt Nam 

đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, nền kinh tế nước ta đã hội nhập 

sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu; Hiệp hội Cảng biển Việt Nam là thành viên 

Hiệp hội Cảng biển các nước Đông Nam Châu Á và hội nhập toàn diện vào nền 
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kinh tế quốc tế, trong đó có lĩnh vực khai thác cảng biển đã trở thành một nhu 

cầu tất yếu, khách quan, đòi hỏi Cảng phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện để 

trở thành Cảng biển mang tầm cỡ trong khu vực khu vực.Với ưu thế rẻ và thuận 

tiện, ngành dịch vụ vận tải biển là một trong những ngành nghề phát triển mạnh 

mẽ. 

4.1.2 Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. 

Tuy đã đạt được những thành tựu trong quá trình sản xuất kinh doanh 

nhưng Cảng vẫn còn những hạn chế sau:  

- Mặc dù hiệu quả sử dụng lao động năm 2014 hơn năm 2013 nhưng sự 

trưởng thành của đội ngũ công nhân lao động chưa đáp ứng tối đa được sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Cảng về cả 

số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, còn 

thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề... 

- Cảng Nam Hải là cảng mới do đó gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh 

tranh với các cảng có truyền thống lâu đỡi khác như cảng Hải Phòng. 

- Gía cả không ổn định, giá nhiên liệu cao, giá dầu không ổn định tạo nên 

sức ép giảm giá để cạnh tranh làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của xí nghiệp. 

- Phương tiện thiết bị còn chưa đồng bộ, bãi xếp hàng chưa đựơc mở rộng. 

- Mặt khác, với mặt hàng đa dạng, khó làm, nhiều yếu tố độc hại, nguy 

hiểm. Lực lượng lao động trẻ tuổi, thị phần hàng hoá của Cảng bị chia sẻ.  

- Ngoài ra, Cảng Nam Hải cũng gặp những khó khăn chung do ảnh hưởng 

của thế giới, ngành vận tải biển Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi tích 

cực, giá cước vận tải nhìn chung thấp, nguồn hàng khan hiếm, chi phí hoạt động 

tăng cao là khó khăn chung của các DN vận tải biển. 

4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

công ty cổ phần Cảng Nam Hải 

4.2.1 Giải pháp nhằm tăng khả năng nhận biết của khách hàng. 

Cơ sở đề ra giải pháp. 

Cảng  Nam Hải  là một Cảng  mới, chính thức đi vào hoạt  động từ  năm 

2009 cho đến nay, so với các Cảng khác trong ngành thì  mức  độ nhận biết  

thương hiệu của khách hàng về thương hiệu của Cảng là chưa cao. 
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Nước ta đã có những bước tiến mới hòa mình vào nền  kinh tế chung của  

khu vực và thế giới, đồng nghĩa với điều đó là việc các doanh nghiệp cần khẳng  

định vị trí của mình trên thị trường. Thương hiệu là một giải pháp mà các doanh 

nghiệp đưa ra. Tên thương hiệu là một trong những quyết định không thể thiếu, 

trong quá trình tạo lập và xây dựng thương hiệu. Một cái tên hiệu quả sẽ không 

chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định sự hiện diện của mình trên thị trường, mà còn 

là công cụ để doanh nghiệp truyền thông dễ dàng và mang lại nhiều thuận lợi 

hơn trong tương lai. Vì vậy sự nhận biết thương hiệu cảu khách hàng là một 

nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp khẳng định vị trí của mình. 

Mục đích giải pháp. 

- Làm tăng mức độ nhận biết cảu khách hàng về Cảng 

- Tăng thị phần của Cảng. 

Nội dung giải pháp. 

- Sử dụng các phương tiện truyền thông: 

+ Đối với báo chí và tạp chí chuyên ngành: đăng quảng cáo trên báo người 

lao động vì báo này có lịch phát hành thường xuyên và rộng rãi trên toàn quốc. 

+ Đối với phương tiện truyền thông Internet: cần thường xuyên cung cấp 

các thông tin cần có cho khách hàng. Quảng cáo trên các webside nổi tiếng trong 

và ngoài nước. 

- Thực hiện các chương trình sự kiện và công tác quan hệ cộng đồng: phối 

hợp với bộ giáo dục tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cảng biển, tham gia tài trợ các 

chương trình vì cộng đồng... 

Hoạt động này sẽ làm tăng sẽ làm tăng giá trị thương hiệu của doanh 

nghiệp lên rất nhiều và giúp doanh nghiệp xây dựng được thiện cảm với khách 

hàng. 
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BẢNG CHI PHÍ DỰ KIẾN 

                                                                                          Đơn vị:VNĐ 

Khoản mục Chi  phí dự 

kiến 

1. Chi phí sử dụng các phƣơng tiện truyền thông 120.000.000 

- Đối với báo chí và tạp chí 50.000.000 

- Đối với phương tiện truyền thông Internet 70.000.000 

2. Chi phí thực hiện các chƣơng trình sự kiện và công tác 

quan hệ cộng đồng 

250.000.000 

- Phối hợp với bộ giáo dục tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cảng 

biển 

100.000.000 

- Tham gia tài trợ các chương trình vì cộng đồng... 150.000.000 

4. Tổng chi phí thực hiện biện pháp 370.000.000 

 

 Như vậy với tổng chi phí thực hiện biện pháp như trên chiếm 0,15% tổng 

chi phí của doanh nghiệp 

Kết quả của giải pháp 

Doanh thu dự kiến tăng khoảng 2% tương ứng với 7.339.820.129 VND 

Lợi nhuận của việc dùng giải pháp này mang lại là ΔLN =ΔDT-

ΔCP7.339.820.129 - 1.750.000.000 = 5.589.820.129 VND 

4.2.2 Giải pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Cơ sở đề ra giải pháp. 

Qua phân tích khái quát  các báo cáo tài chính và phân tích hiệu quả sử 

dụng chi phí ta thấy chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng rất cao. Cụ thể trong 

năm 2014 chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14.566.843.752 VND tương ứng 

với 84,09%. 

Để tăng thêm lợi nhuận và hiệu quả sử dụng chi phí, công ty cần đưa ra các 

biện pháp nhằm giảm chi phí, trong đó có giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Mục đích giải pháp. 

- Giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.  
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- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

Nội dung giải pháp. 

- Chi phí quản lý của doanh nghiệp bao gồm chi phí Tiền lương và BHXH; 

chi phí đồ dùng văn phòng; chi phí khấu hao TSCĐ; thuế, phí và lệ phí; chi phí 

dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác. Trên thực tế ta thấy chi phí dịch vụ 

mua ngoài ảnh hưởng rất lớn đến chi phí quản lý của doanh nghiệp, ta có thể 

thấy được sự ảnh hưởng đó thông qua bảng dưới đây. 

Bảng so sánh tốc độ tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và tăng chi phí 

dịch vụ mua ngoài.  

(Đơn vị: VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tương 

đối 

1. Chi phí 

QLDN 

31.888.844.762 17.322.001.010 5.736.172.208 84,09% 

2. Chi phí dịch 

vụ mua ngoài. 

11.798.872.562 6.062.700.354 5.736.172.208 94,61% 

 

Qua bảng trên ta thấy chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm tỷ trọng là 

5.736.172.208/5.736.172.208  = 39% tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 

lên. Tốc độ tăng của chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 94,61% tương ứng  

5.736.172.208 VND,  tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của chi phí quản lý 

doanh nghiệp là 84,09% tương ứng với 5.736.172.208 VND. Điều này cho thấy 

DN chưa có giải pháp tốt để giảm thiểu chi phí dịch vụ mua ngoài. 
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Bảng phân tích tình hình thực hiện chi phí dịch vụ mua ngoài. 

 

(Đơn vị:VND) 

Chỉ 

tiêu 

Năm 2014 Năm 2013 Chênh lệch 

Giá trị Tỷ 

trọng 

Giá trị Tỷ 

trọng 

Tương đối Tuyệt 

đối 

Tiền 

điện 

 

6.784.351.723 

 

57,5% 

 

2.839.162.576 

 

46,83% 

 

3.945.189.147 

 

139% 

Tiền 

nước 

 

2.530.858.165 

 

21,45% 

 

1.630.866.395 

 

26,9% 

 

899.991.770 

 

55,18% 

Tiền 

điện 

thoại 

 

1.923.216.228 

 

16,3% 

 

1.233.153.252 

 

20,34% 

 

69.006.2976 

 

55,96% 

Dịch 

vụ 

mua 

ngoài 

khác 

 

560.446.446 

 

4,75% 

 

359.518.131 

 

5,93% 

 

200.928.315 

 

58,89% 

Tổng 11.798.872.562 100% 6.062.700.354 100% 5.736.172.208 94.61% 

Nhìn vào bảng phân tích tình hình thực hiện chi phí dịch vụ mua ngoài 

của công ty, ta nhận thấy chi phí dịch vụ mua ngoài năm 2014 của công ty tăng 

lên so với năm 2013 là 5.736.172.208 VND tương ứng với 94,61%. Nguyên 

nhân tăng chủ yếu là do chỉ tiêu tiền điện. Do đó ta xét chi tiết thêm về tình hình 

sử dụng điện của công ty trong năm 2014 để hiểu rõ hơn. 

Bảng kê tình hình sử dụng điện năng của công ty trong năm 2014 

Tên thiết bị Tiêu thụ (Kw) Thành tiền (VND) 

1. Máy điều hòa  2.899.347,61 4.638.954.582 

2. Máy in HP 479.278,4 766.845.434 

3. Máy vi tính 546.551,42 874.482.265 

4. Đèn 229.885,25 367.816.395 

5. Quạt 48.664,5 77.863.192 

6. Thiết bị khác 36.493,66 58.389.855 

Tổng 4.240.220,84 6.784.351.723 
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Thông qua bảng kê ta thấy chi phí sử dụng điện trong chi phí quản lý  của 

doanh nghiệp tăng chủ yếu là do chi phí sử dụng điều hòa trong công ty chiếm 

phần lớn. Vì vậy ta cần phải có biện pháp giảm chi phí sử dụng điều hòa như 

sau: 

Qua điều tra và tìm hiều thì công ty trong giờ nghỉ trưa từ 12 giờ đến 13 

giờ, mọi công nhân viên trong công ty đều xuống căn tin ăn trưa. Vì vậy công ty 

có 1 giờ để dử dụng điều hòa lãng phí tại các phòng ban. Do đó ta có thể đưa ra 

biện pháp là mọi công nhân viên khi đi ăn trưa thì nên tắt điều hòa. 

Kết quả của giải pháp 

- Giảm chi phí nhiên liệu sẽ làm cho tổng chi phí giảm đi từ đó góp phần 

làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo cho công nhân viên có thói quen tiết 

kiệm. 

Giả sử nếu như nọi điều hòa, đều tắt đi trong 1 giờ thì DN sẽ tiết kiệm 

được: 

(2.899.347,61/(8x310))  - (2.899.347,61/(9x310) ) = 130 kW/ngày 

Trong một năm doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 130 x 310= 40.300 

kW/năm 

Như vậy doanh nghiệp tiết kiệm được 40.300 x 16.000 = 644.800.000VND 

4.2.3 Giải pháp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào. 

Cơ sở đề ra giải pháp. 

Tiết kiệm chi phí để hạ giá thành là một trong những biện pháp hữu hiệu 

nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty.  Do đó công tác quản lý chi phí là công 

tác hết sức quan trọng. Thông qua bảng bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh 2013-2104 giá vốn hàng bán của Cảng trong năm 2014 tăng 

33.025.200.685VND tương ứng với 20,32%. Thực tế ta thấy dầu là nhiên liệu 

chủ yếu để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh tại Cảng trong khi đó trong 

năm 2014 giá dầu có mức giảm mạnh nhất trong 6 năm qua kể từ cuộc khủng 

hoảng tài chính năm 2008. Do vậy ta có thể phần nào suy ra được rằng nguyên 

nhân chính của việc chi phí nhiên liệu tăng lên là do ý thức tiết kiệm chi phí của 

lao động chưa tốt, trình độ sử dụng máy móc thiết bị của người lao động chưa 

cao... 
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Bất cứ một doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp sản xuất hay dịch vụ thì 

cũng cần phải có những máy móc, công cụ, trang thiết bị phục vụ cho quá trình 

sản xuất kinh doanh của mình. Ngày nay với tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì 

việc trang bị máy móc thiết bị là điều tất nhiên của mỗi doanh nghiệp, cùng với 

chi phí đầu tư thì chi phí nhiên liệu để vận hành máy móc thiết bị đó ngày càng 

tăng lên trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

Tiết kiệm chi phí nhiên liệu để giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, 

nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đó là một yêu cầu tất yếu đối với những 

doanh nghiệp tiêu thụ nhiều nhiên liệu như Cảng Nam Hải. Thực tế cho thấy đầu 

năm 2015 giá nhiêu liệu bắt đầu tăng và có xu hướng ngày càng tăng thêm nên 

chi phí cho nhiên liệu của Cảng Nam Hải là rất lớn, do vậy công tác quản lý 

nhiên liệu là công tác hết sức quan trọng, nếu làm tốt công tác quản lý chi phí 

nhiên liệu thì doanh nghiệp chỉ mất một khoản chi phí thấp mà hiệu quả sản xuất 

kinh doanh vẫn cao. Ngược lại, nếu công tác quản lý chi phí kém thì chi phí 

nhiên liệu sẽ tăng lên và hiệu quả sản xuất kinh doanh lại giảm sút. 

Bảng so sánh tốc độ tăng giá vốn hàng bán và tăng chi phí nhiên liệu 

(Đơn vị: VND) 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2014 

 

Năm 2013 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tương 

đối 

1. Giá vốn 

hàng bán 

195.551.073.482 162.525.872.797 33.025.200.685 20,32% 

2. Chi phí 

nhiên liệu 

8.780.243.199 7.232.401.339 1.547.841.860 21,4% 

Nhận xét:  

Chi phí nhiên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp trong 

hai năm qua có nhiều biến động, tốc độ tăng chi phí nhiên liệu tăng nhanh hơn 

tốc độ tăng giá vốn hàng bán, cụ thể: Giá vốn hàng bán năm 2013 là 

162.525.872.797 VND, năm 2014 là 195.551.073.482 VND tăng 

33.025.200.685 VND, tương ứng với tỷ lệ tăng tăng thêm 20,32%. Trong khi đó 

tỷ lệ tăng của chi phí nhiên liệu là 21,4%, từ 7.232.401.339 VND (năm 2013) 

tăng lên 8.780.243.199 VND (năm 2014), tức là chi phí nhiên liệu năm 2014 đã 

tăng lên 71.995.556.887 VND so với năm 2013. Có thể nói đây là số tăng chi 
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phí nhiên liệu rất lớn, điều này chứng tỏ trong kỳ doanh nghiệp chưa làm tốt 

công tác quản lý chi phí nhiên liệu, nguyên nhân có thể là do sự bất hợp lý trong 

việc bố trí sử dụng máy móc thiết bị, do máy móc thiết bị đã cũ, lâu ngày không 

được bảo dưỡng, sửa chữa hoặc cũng có thể là do ý thức tiết kiệm nhiên liệu của 

cán bộ công nhân viên của Cảng chưa tích cực. 

Mục đích giải pháp. 

- Giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

Nội dung giải pháp. 

- Trước tiên doanh nghiệp cần tính toán chính xác mức tiêu hao nhiên liệu của 

từng đội xe, tàu vận chuyển, từng máy móc thiết bị...để từ đó có kế hoạch giao 

chi tiêu cho từng đơn vị hoặc cả nhân viên thực hiện. Bên cạnh đó cần có chính 

sách khen thưởng hợp lý đối với những ca, đội xe, đội quản lý máy móc, 

tàu...đạt hiệu quả trong việc thực hiện tiết kiệm nhiên liệu. 

- Theo dõi sát sao việc nhập, xuất và sử dụng nhiên liệu. Cần đề ra quy trình 

nhập xuất nhiên liệu hợp lý nhất sao cho tránh lãng phí và tránh xảy ra hao hụt 

không đáng có. 

- Nâng cao ý thức và trình độ sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ công nhân 

viên vận hành. Có thể mở các lớp huấn luyện về cách sử dụng máy móc thiết bị 

sao cho đảm bảo năng suất theo yêu cầu mà vẫn tiết kiệm được nhiên liệu, bên 

cạnh đó thường xuyên tuyên dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân trong 

việc tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nhiên liệu, từ đó sẽ tạo được động lực thúc 

đẩy tinh thần thi đua tiết kiệm trong doanh nghiệp. 

BẢNG CHI PHÍ DỰ KIẾN  

(Đơn vị:VNĐ) 

Khoản mục Chi  phí dự 

kiến 

1. Chi phí tập huấn nâng cao ý thức tiết kiệm và chi phí khác. 14.000.000 

2. Chi phí đào tạo để nâng cao trình độ sử dụng máy móc 

thiết bị 

23.000.000 

3. Chi thưởng 124.000.000 

4. Tổng chi phí thực hiện biện pháp 161.000.000 
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Kết quả của giải pháp 

- Giảm chi phí nhiên liệu sẽ làm cho tổng chi phí giảm đi từ đó góp phần làm 

tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

- Tạo thói quen tiết kiệm 

- Giảm lượng tồn kho nhiên liệu dự trữ 

- Kích thích sự sáng tạo của người lao động. 

Doanh thu dự kiến tăng khoảng 0,5% tương ứng với VND 

Lợi nhuận của việc dùng giải pháp này mang lại là  

ΔLN = ΔDT-ΔCP1.834.955.032 - 161.000.000 = 1.673.955.032 VND 
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KẾT LUẬN 

Trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần Cảng Nam Hải đã có rất nhiều 

nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn đổi mới phương thức 

sản xuất kinh doanh, tạo sự hài lòng cho khách hàng khi hợp tác làm ăn với công 

ty. Do đó khách hàng đến với Cảng ngày càng nhiều, doanh thu của Cảng ngày 

càng tăng lên. Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân 

viên của Cảng mà Cảng Hải Phòng luôn là một trong những Cảng biển có quy 

mô và lượng hàng hóa thông qua cao, tạo vị thế vững chắc cho Cảng không chỉ 

ở miền Bắc mà còn trên phạm vi cả nước. 

Qua quá trình thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp và kết hợp với những kiến thức đã học, em đã đưa 

ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Mong rằng những biện pháp em đưa ra có thể áp dụng vào sản xuất kinh 

doanh và mang lại những hiệu quả nhất định cho công ty trong thời gian tới. 

Do trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn nên Khóa luận của em chắc 

chắn còn có nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, các 

cô, tập thể ban lãnh đạo công ty và các bạn để hiểu biết của em được hoàn thiện 

hơn. 

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ công 

nhân viên các phòng ban của Cảng Nam Hải, các thầy cô trong khoa Quản trị 

kinh doanh, đặc biệt là cô giáo, thạc sĩ Cao Thị Hồng Hạnh đã tận tình hướng 

dẫn, giúp đỡ em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này. 

 

Hải Phòng, ngày ... tháng 07 năm 2015 

                                                                             Sinh viên thực hiện 

    Tô Thị Thùy 
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